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năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo
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ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên
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I. Văn phòng tỉnh ủy 4   

Chuyên viên về Tài chính Đảng 2

1
Nguyễn 

Thị
 Lan 05/10/1980 Nữ

Quảng 

Ngãi

Đồng Xoài, 

Bình Phước
Kế toán Đại học

B Anh 

văn
B 

Chuyên viên 

Tài chính 

đảng

3

Văn 

phòng 

Tỉnh uỷ

Chuyên 

viên 

Phòng 

Tài chính 

- Quản 

trị, VPTU

             -          - 01/10/2003
Đảng 

viên

2
Nguyễn 

Thị Ngọc 
Hà 04/07/1984 Nữ

Hải 

Dương

Tân Khai, 

Hớn Quản

Cử 

nhân Kế 

toán; 

ThS 

QTKD

Thạc sỹ 
B Anh 

văn
B 

Chuyên viên 

Tài chính 

đảng

3

Văn 

phòng 

Tỉnh uỷ

Chuyên 

viên 

Phòng 

Tài chính 

- Quản 

trị, VPTU

             -          - 01/01/2010

 Đang 

hoàn 

thành hồ 

sơ kết 

nạp đảng

3
Vương 

Hồng 
Nhung 03/06/1993 Nữ

Quỳnh 

Phụ, 

Thái Bình

Đồng Xoài, 

Bình Phước

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Thạc sỹ
B2 Anh 

văn 

Chứng 

 chỉ 

ứng 

dụng 

CNTT 

 cơ 

bản

Chuyên viên 

Tài chính 

đảng

3

Văn 

phòng 

Tỉnh uỷ

Chuyên 

viên 

Phòng 

Tài chính 

- Quản 

trị, VPTU

con 

thương 

binh

5 01/01/2017

4
Nguyễn 

Thị
 Hoài 20/09/1989 Nữ

Yên 

Thành, 

Nghệ An

Đồng Phú, 

Bình Phước

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Đại học
B Anh 

văn
A

Chuyên viên 

Tài chính 

đảng

3

Văn 

phòng 

Tỉnh uỷ

Chuyên 

viên 

Phòng 

Tài chính 

- Quản 

trị, VPTU

             -          - 01/05/2013

5
Nguyễn 

Lê Hồng 
Nhật 04/01/1996 Nữ

Hương 

Khê, Hà 

Tĩnh

Hương 

Khê, Hà 

Tĩnh

Kinh tế Đại học Toeic 540

Chứng 

 chỉ 

ứng 

dụng 

CNTT 

 cơ 

bản

Chuyên viên 

Tài chính 

đảng

3

Văn 

phòng 

Tỉnh uỷ

Chuyên 

viên 

Phòng 

Tài chính 

- Quản 

trị, VPTU

             -          - 
Đảng 

viên

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CÔNG CHỨC VÀ CÁC QUAN THUỘC KHỐI ĐẢNG

Họ và tên

2

(Gửi kèm Thông báo số 98/TB-HĐTT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng thi tuyển công chức)       
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

6
Nguyễn 

Hồng 
Phúc 20/03/1992 Nam

Bình 

Long, 

Bình 

Phước

Hớn Quản, 

Bình Phước

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Đại học
B Anh 

văn
B 

Chuyên viên 

Tài chính 

đảng

3

Văn 

phòng 

Tỉnh uỷ

Chuyên 

viên 

Phòng 

Tài chính 

- Quản 

trị, VPTU

             -          - 01/06/2016

7
Phạm 

Ngọc 
Thuận 21/10/1985 Nữ

Núi 

Thành, 

Quảng  

Nam

Bù Đăng, 

Bình Phước

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Đại học

B Anh 

văn, 

chứng 

chỉ tiếng 

M'Nông

B 

Chuyên viên 

Tài chính 

đảng

3

Văn 

phòng 

Tỉnh uỷ

Chuyên 

viên 

Phòng 

Tài chính 

- Quản 

trị, VPTU

             -          - 01/01/2019

8
Nguyễn 

Thị
Ly 16/09/1990 Nữ

thị xã 

Hương 

Trà, tỉnh 

Thừa 

Thiên 

Huế

khu phố 

Ninh 

Thuận, thị 

trấn Lộc 

Ninh 

huyện Lộc 

Kế toán Đại học  B  B 

Chuyên viên 

về Tài chính 

Đảng

3

Văn 

phòng 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên về 

Tài chính 

Đảng

             -          - 
Đảng 

viên

9
Nguyễn 

Thị
Hậu 11/12/1988 Nữ

xã bình 

Châu, 

huyện 

Bình 

Sơn, tỉnh 

Quảng 

Ngãi

Căn Q05, 

nhà ở xã 

hội Phúc 

Thành, ấp 

3, phường 

Tiến Hưng, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Kế toán Đại học

 Tiếng 

anh Tổng 

quát - 

Trung cấp 

 B 

Chuyên viên 

về Tài chính 

Đảng

3

Văn 

phòng 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên về 

Tài chính 

Đảng

             -          - 

10 Vũ Thanh Lâm 10/09/1982 Nữ

Cẩm 

Phong - 

huyện 

Cẩm 

Thủy - 

tỉnh Thái 

Bình

khu phố 

Phú 

Cường, 

phường 

Tân Phú, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

CN 

Quản trị 

Kinh 

doanh; 

ThS Kế 

toán

ThS  B  B 

Chuyên viên 

về Tài chính 

Đảng

3

Văn 

phòng 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên về 

Tài chính 

Đảng

Con 

thương 

binh

        5 -                    
Đảng 

viên

Chuyên viên Lưu trữ 1

1 Lê Thị Thuyết 12/11/1987 Nữ

Quỳnh 

Phụ, Thái 

Bình

Đồng Xoài, 

Bình Phước

Lưu trữ 

và Quản 

trị văn 

phòng

Đại học B Anh văn B 
Chuyên viên 

Lưu trữ
17

Văn 

phòng 

Tỉnh uỷ

Chuyên 

viên phòng 

Tổng hợp

             -          - 01/05/2012
Đảng 

viên
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STT
Ngày tháng 
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Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

2 Bùi Thị Giang 01/10/1989 Nữ Thái Bình

Khu phố 2, 

phường 

Tiến 

Thành, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Lưu trữ-

Quản trị 

Văn 

phòng

Đại học  B 
 Đại 

cương 

Chuyên viên 

Lưu trữ
17

Văn 

phòng 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên Lưu 

trữ

             -          -                      - 
Đảng 

viên

Công nghệ Thông tin 1

1 Phạm Hải Thu 25/12/1988 Nam

Quảng 

Xương, 

Thanh Hoá

Đồng Xoài, 

Bình Phước
CNTT Đại học B1 Anh văn

Đại 

học

Chuyên viên 

CNTT
24

Văn 

phòng 

Tỉnh uỷ

Chuyên viên 

Phòng Hành 

chính - Lưu 

trữ

không 0 01/06/2013
Đảng 

viên

Miễn thi tin 

học

II. UBKTTU 4 4

1

Nguyễn 

Thị Thanh 
Nhàn 06/09/1988 Nữ

xã Mỹ 

Thành, 

huyện 

Yên 

Thành, 

tỉnh 

Nghệ An

tổ 4, khu 

phố Phú 

Thịnh, 

phường 

Tân Phú, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Kế toán Đại học

B Anh 

văn

Chứng 

chỉ Tiếng 

m'Nông

B

Chuyên viên 

Ủy ban 

Kiểm tra tỉnh 

ủy

18

Ủy ban 

Kiểm 

tra 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên Ủy 

ban Kiểm 

tra tỉnh ủy

               -            - 01/11/2013
Đảng 

viên

2

Phạm 

Quang
Tuyến 24/11/1988 Nam

Nam 

Định

Đồng Xoài,

Bình Phước

Kỹ sư 

Kinh

 tế Xây 

dựng

Đại học

B Anh 

văn, 

Chứng 

chỉ tiếng 

M'Nông

B

Chuyên viên 

Ủy ban 

Kiểm tra tỉnh 

ủy

18

Ủy ban 

Kiểm 

tra 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên Ủy 

ban Kiểm 

tra tỉnh ủy

               -            - 01/11/2013
Đảng 

viên

3

Trần Ngọc Nhi 15/01/1990 Nữ
Hưng 

Yên

Bù Đăng,

Bình Phước

Cử 

nhân 

Lịch sử 

Đảng

Đại học B A

Chuyên viên 

Ủy ban 

Kiểm tra tỉnh 

ủy

18

Ủy ban 

Kiểm 

tra 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên Ủy 

ban Kiểm 

tra tỉnh ủy

               -            - 01/12/2016
Đảng 

viên

4

Bùi Trọng Thoại 06/12/1995 Nam Thái Bình

Đồng Xoài,

Bình Phước

Cử 

nhân 

Giáo 

dục 

chính trị

Đại học

B1 Anh 

văn, 

Chứng 

chi

tiếng 

M'Nông

Tin 

học 

Ứng 

dụng 

cơ bản

Chuyên viên 

Ủy ban 

Kiểm tra tỉnh 

ủy

18

Ủy ban 

Kiểm 

tra 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên Ủy 

ban Kiểm 

tra tỉnh ủy

               -            - 01/07/2017
Đảng 

viên

5

Nguyễn 

Thanh
Thái 09/09/1998 Nam

Quảng 

Nam

Đồng Xoài,

Bình Phước

Cử 

nhân 

Tài 

chính 

Ngân 

hàng

Đại học

C1

Anh văn 

B

Hoa

Tin 

học 

Ứng 

dụng 

cơ bản

Chuyên viên 

Ủy ban 

Kiểm tra tỉnh 

ủy

18

Ủy ban 

Kiểm 

tra 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên Ủy 

ban Kiểm 

tra tỉnh ủy

               -            -             - 
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năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo
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Đảng 
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Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

6

Nguyễn 

Thị Mai
Lan 22/02/1990 Nữ

Thừa 

Thiên 

Huế

Đồng Xoài,

Bình Phước

Cử 

nhân 

Kinh tế 

và quản 

lý công

Đại học B B

Chuyên viên 

Ủy ban 

Kiểm tra tỉnh 

ủy

18

Ủy ban 

Kiểm 

tra 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên Ủy 

ban Kiểm 

tra tỉnh ủy

               -            - 01/01/2016
Đảng 

viên

7

Nguyễn 

Thị Thùy
Dung 05/12/1992 Nữ Thái Bình

Đồng Xoài,

Bình Phước

Củ 

nhân 

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Đại học B B

Chuyên viên 

Ủy ban 

Kiểm tra tỉnh 

ủy

18

Ủy ban 

Kiểm 

tra 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên Ủy 

ban Kiểm 

tra tỉnh ủy

Con 

thương 

binh

5 -

2 2

1

Bàn Văn Toán 13/02/1987 Nam

Thạnh 

lập, 

Ngọc 

Lặc, 

Thanh 

Hóa

Tổ 6 khu 

phố Tân 

Trà I, 

phường 

Tân Bình, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Lịch sử Đại học B B

Chuyên viên 

công tác 

Tuyên giáo

19

Ban 

Tuyên 

giáo 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên công 

tác Tuyên 

giáo

Người 

đồng bào 

dân tộc

5
Đảng 

viên

2

Đỗ Thị 

Tuyết 
Anh 18/12/1995 Nữ

thị trấn 

Bình 

Minh, 

huyện 

Kim 

Sơn, tỉnh 

Ninh 

Bình

Tổ 2 Khu 

phố Phú 

Thanh, 

phường 

Tân Phú, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Lịch sử 

Đảng 

Cộng 

sản Việt 

Nam

Đại học B2

Tin 

học 

Đại 

cương

Chuyên viên 

công tác 

Tuyên giáo

19

Ban 

Tuyên 

giáo 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên công 

tác Tuyên 

giáo

- -

3

Nguyễn 

Thị Bích
Nguyệt 20/04/1992 Nữ

xã Lộc 

Yên, 

huyện 

Hương 

Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh

khu phố 2, 

phường 

Tiến 

Thành, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Ngôn 

ngữ học

Đại học
TOEFL 

423

Tin 

học 

Cơ 

bản

Chuyên viên 

công tác 

Tuyên giáo

19

Ban 

Tuyên 

giáo 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên công 

tác Tuyên 

giáo

- -

4

Nguyễn 

Thị 
Tuấn 10/05/1986 Nữ

Tam 

Quan 

Nam, 

huyện 

Hoài 

Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định

khu phố 

Phú 

Cường, 

phường 

Tân Phú, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Quản lý 

Nhà 

nước

Đại học B A

Chuyên viên 

công tác 

Tuyên giáo

19

Ban 

Tuyên 

giáo 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên công 

tác Tuyên 

giáo

Con 

người 

hưởng 

chính 

sách như 

thương 

binh

5 04/2015
Đảng 

viên

III.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

IV. Ban Dân vận Tỉnh ủy 2

Chuyên viên về công tác Dân vận 1

1
Phạm 

Minh 
Hùng 03/07/1985 Nam

79/2A, 

Phan 

Đình 

Giót, P. 

Phú 

Cường, 

TP. Thủ 

Dầu Một, 

Tỉnh Bình 

Dương

Báo 

Chí 

Truyền 

thông

Cử 

Nhân 

Báo 

Chí

B

B,Các 

 

Chứn

g chỉ; 

triển 

khai 

hạn 

tầng 

mạng 

trong 

cơ 

quan 

nhà 

nước, 

An 

toàn 

thông 

tin hạ 

tầng 

mạng, 

 

Quản 

lý tập 

trung 

Chuyên 

viên về 

công tác 

Dân vận

20

Ban 

Dân 

vận 

Tỉnh 

ủy 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Dân vận

               -            - 2008 -2020
Đảng 

viên

Chuyên viên về Quản trị Ban Dân vận Tỉnh ủy 1

2
Nguyễn 

Thị Kim 
Ngân 05/04/1991 Nữ

Tổ 7, Khu 

phố 3, 

Phường 

Tân 

Đồng, TP. 

Đồng 

Xoài, tỉnh 

Bình 

Phước

Lưu 

trữ và 

Quản 

trị văn 

phòng

Cử 

nhân 

Lưu 

trữ và 

Quản 

trị văn 

phòng

TOEFL 

ITP 410
B

Chuyên 

viên về 

Quản trị

1

Ban 

Dân 

vận 

Tỉnh 

ủy 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

Quản trị

               -            - 2014-2020
Đảng 

viên

3 Lê Thị Oanh 02/05/1989 Nữ

Khu phố 

2, phường 

Tiến 

Thành, 

TP Đồng 

Xoài, tỉnh 

Bình 

Phước

Lưu 

trữ học

Cử 

nhân 

Lưu 

trữ

B B

Chuyên 

viên về 

Quản trị

1

Ban 

Dân 

vận 

Tỉnh 

ủy 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

Quản trị

               -            -                         -             - 

V. Ban Nội chính Tỉnh ủy 3Trang 5



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

1

Đặng Thị Oanh 15/4/ 1983 Nữ
Ứng Hòa 

Hà Tây

Đồng Xoài 

Bình Phước

CN Tài 

chính- 

ngân 

hàng, 

CN Luật

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

nội chính 

26

Ban 

Nội 

chính 

Tỉnh ủy

Phòng 

Nghiệp 

vụ 1

               -            - 01/10/2014
Đảng 

viên

2

Lê Thế Hoàng 20/8/ 1992 Nam

Yên Định

Thanh 

Hóa

Đồng Xoài 

Bình Phước

Cử 

nhân 

luật

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

nội chính

26

Ban 

Nội 

chính 

Tỉnh ủy

Phòng 

Nghiệp 

vụ 1

               -            - 01/09/2015
Đảng 

viên

3

Lê Văn Sỏi 04/5/ 1992 Nam

Nga Sơn 

Thanh 

Hóa

Đồng Xoài 

Bình Phước

CN 

XDĐ
Đại học

B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

nội chính

26

Ban 

Nội 

chính 

Tỉnh ủy

Phòng 

Nghiệp 

vụ 3

               -            - 01/01/2016
Đảng 

viên

4

Đỗ Thị 

Kim
Chi 01/08/1982 Nữ

huyện 

Chơn 

Thành, 

tỉnh Bình 

Phước

Tổ 3, ấp 

Điểu  Cảm, 

thị trấn 

Chơn 

Thành, 

huyện 

Chơn 

Thành, tỉnh 

Bình Phước

Kinh tế 

Luật
Đại học B B

Chuyên viên 

về công tác 

nội chính

26

Ban 

Nội 

chính 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên về 

công tác 

nội chính

               -            - 
Đảng 

viên

KHỐI ĐOÀN THỂ
4

1 Trần Thị Hòe 05/06/1991 Nữ

Thanh 

Chương, 

Nghệ An

Đồng Phú, 

Bình Phước

Triết 

học – 

Tôn 

giáo học

Đại học
TOEFL 

400
A

Chuyên viên 

công tác mặt 

trận

22

UBMT

TQVN 

tỉnh

Chuyên 

viên công 

tác mặt 

trận (lĩnh 

vực Dân 

tộc tôn 

giáo)

               -            - 01/05/2015               - 

2 Bùi Thị Nga 07/02/1993 Nữ

Nho 

Quan, 

Ninh 

Bình

Đồng Xoài, 

Bình Phước
Luật Đại học B A

Chuyên viên 

công tác mặt 

trận

22

Uỷ ban 

MTTQ

VN tỉnh

Chuyên 

viên công 

tác mặt 

trận (tổng 

hợp văn 

phòng)

               -            - 01/06/2018               - 

3 Mai Thị Hương 19/10/1988 Nữ
Thanh 

Hóa

thôn 2, 

Long Bình, 

Phú Riềng, 

Bình Phước

ngành 

Nhân 

Học

Đại học B B

Chuyên viên 

công tác mặt 

trận

22

Uỷ ban 

MTTQ

VN tỉnh

Chuyên 

viên công 

tác mặt 

trận (lĩnh 

vực 

Tuyên 

giáo)

               -            - 01/11/2011               - 

VII UBMTTQVN tỉnh

Trang 6



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

4
Nguyễn 

Văn 
Khánh 26/10/1985 Nam

H. Thái 

Thụy, T. 

Thái Bình

TT. Tân 

Phú, H. 

Đồng Phú, 

T. Bình 

Phước

Luật Đại học B B

Chuyên viên 

công tác mặt 

trận

22

Uỷ ban 

MTTQ

VN tỉnh

Chuyên 

viên công 

tác mặt 

trận (lĩnh 

vực 

Tuyên 

giáo)

Người 

hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự

2,5 01/01/2016
Đảng 

viên

5 Bàn Thị Thúy 14/04/1990 Nữ

Yên Sơn, 

T. Tuyên 

Quang

X. Tân 

Thành, TP. 

Đồng Xoài, 

Bình Phước

Văn 

hóa 

Dân tộc 

thiểu số 

Việt 

Nam

Đại học B B

Chuyên viên 

công tác mặt 

trận

22

Uỷ ban 

MTTQ

VN tỉnh

Chuyên 

viên công 

tác mặt 

trận 

Người 

đồng bào 

dân tộc

5 01/07/2016
Đảng 

viên

6
Thiên Thị 

Kim 
Tuệ 24/11/1984 Nữ

Thuận 

Nam, T. 

Ninh 

Thuận

P. Tân 

Phú, TP. 

Đồng Xoài, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

giáo 

dục 

Chính trị

Đại học B A

Chuyên viên 

về công tác 

Mặt trận

22

Uỷ ban 

MTTQ

VN tỉnh

Chuyên 

viên công 

tác mặt 

trận (lĩnh 

vực 

Tuyên 

giáo)

Người 

đồng bào 

dân tộc

5 01/01/2009
Đảng 

viên

7
Nguyễn 

Thị 
Giang 19/05/1998 Nữ

Thiệu 

Hóa, 

Thanh 

Hóa

P. Tân 

Đồng. TP. 

Đồng Xoài, 

Bình Phước

Luật Đại học B1 A

Chuyên viên 

về công tác 

Mặt trận

22

Ủy ban 

MTTQ

VN tỉnh

Chuyên 

viên về 

công tác 

Mặt trận

               -            -               - 

8
Nguyễn 

Thị Thùy 
Dung 03/05/1987 Nữ

Thanh 

Hóa

P. Tân 

Phú, TP. 

Đồng Xoài, 

T. Bình 

Phước

Cử 

nhân 

ngành 

quản lý 

văn hóa

Đại học B A

Chuyên viên 

về công tác 

Mặt trận

22

Ủy ban 

MTTQ

VN tỉnh

Chuyên 

viên về 

công tác 

Mặt trận

               -            - 
Đảng 

viên

9 Trần Việt Thắng 06/02/1995 Nam Thái Bình

X. Đồng 

Tiến, H. 

Đồng Phú, 

T. Bình 

Phước

Cử 

nhân 

công 

tác Xã 

hội

Đại học
TOEIC 

400-450

Chứng 

 chỉ 

tin 

học 

nâng 

cao

Chuyên viên 

về công tác 

Mặt trận

22

Ủy ban 

MTTQ

VN tỉnh

Chuyên 

viên về 

công tác 

Mặt trận

               -            -               - 

10
Nguyễn 

Anh
Hùng 14/12/1986 Nam

Quảng 

Trị

P. Tân 

Phú, TP. 

Đồng Xoài, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Luật

Đại học B A

Chuyên viên 

về công tác 

Mặt trận

22

Ủy ban 

MTTQ

VN tỉnh

Chuyên 

viên về 

công tác 

Mặt trận

               -            -               - 

11
Nguyễn 

Thị Cao Tố
Loan 13/08/1989 Nữ

Vụ Bản, 

Nam 

Định

P. Tân 

Phú, TP. 

Đồng Xoài, 

Bình Phước

Kế toán Đại học B B Kế toán viên 3

Uỷ ban 

MTTQ

VN tỉnh

Kế toán 

viên
               -            - 01/10/2010

Đảng 

viên

VIII. Tỉnh đoàn 13

Trang 7



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

1

Trần Thị 

Hà
Phương 08/08/1995 Nữ

Thanh 

Hóa

27/1207, 

Phú Thanh, 

Tân Phú, 

Đồng Xoài, 

Bình Phước

Quản trị 

nhân lực
Đại học B1

Tin 

học 

ứng 

dụng

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22
Tỉnh 

Đoàn

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

               -            -                         -              -               - 

2

Nguyễn 

Thị Thanh 
Hiền 10/07/1995 Nữ

phường 

Phú 

Lương, 

quận Hà 

Đông, 

thành 

phố Hà 

Nội

khu phố 

Phú Thịnh, 

phường 

Tân Phú, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Luật Đại học

Toic 480, 

Chứng 

chỉ tiếng 

M'Nông

-

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22
Tỉnh 

Đoàn

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

Con 

thương 

binh

5                         -              -               - 

3

Sầm Thị 

Thảo 
Anh 20/10/1991 Nữ Cao Bằng

Xã Phước 

Minh, 

Huyện Bù 

Gia Mập, 

Tỉnh Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Hành 

chính 

Đại học B B

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

Dân tộc 

thiểu số
5                         -              -               - 

4

Thạch Thị 

Thùy
Dương 30/3/1991 Nữ

Bình 

Dương

Phường 

Tân Xuân, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

Tỉnh Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Tâm lý 

Giáo dục

Đại học B

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

Dân tộc 

thiểu số
5                         -              - 

Đảng 

viên

5

Trần Ngọc 

Thu
Hà 02/04/1996 Nữ

Quảng 

Trị

Phường 

Hưng 

Chiến, thị 

xã Bình 

Long, Tỉnh 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Quản lý 

Văn hóa 

Đại học B B

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

               -            -                         -              -               - 

6

Trần Hồng Hải 18/11/1996 Nam
Quảng 

Nam

Xã Thuận 

Phú, huyện 

Đồng Phú, 

tỉnh Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Thể thao

Đại học B

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

               -            -                         -              -               - 

7

Đoàn Thị Nhuần 10/12/1993 Nữ Thái Bình

Xã Dương 

Phúc, 

huyện Thái 

Thụy, tỉnh 

Thái Bình

Cử 

nhân 

Hành 

chính 

Đại học B B

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

               -            -                         -              -               - 

Trang 8



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

8

Trần Thị 

khánh
Liên 01/01/1993 Nữ

Thanh 

Hóa

Xã Tân 

Phước, 

huyện 

Đồng Phú, 

tỉnh Bình 

Phước

Cử 

nhân tư 

tưởng 

Đại học B B

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

               -            -                         -              - 
Đảng 

viên

9

Tôn Thất 

Thành
Trọng 16/6/1989 Nam

Bình 

Dương

Xã Tiến 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

phước

Cử 

nhân 

Luật

Đại học B A

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

               -            - 01/01/2016              - 
Đảng 

viên

10

Nguyễn 

Đức Quang
Trung 27/02/1996 Nam Hà Nội

Phường 

Tân Đồng, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Thể thao

Đại học B

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

               -            -                         -              -               - 

11

Nguyễn 

Thị Thanh
Tuyền 07/08/1997 Nữ Bình phước

Xã Lộc 

Thái, 

huyện Lộc 

Ninh, tỉnh 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Quản lý 

Nhà 

nước

Đại học B

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

               -            -                         -              -               - 

12

Ngô Đức Việt 28/12/1992 Nam Thanh Hóa

Phường 

Tân Thiện, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Luật 

kinh tế 

Đại học B B

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

               -            -                         -              - 
Đảng 

viên

13

Quách 

Cao Kỳ
Minh 29/11/1998 Nữ Thanh Hóa

Phường 

Tân Phú, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Luật

Đại học B1

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

               -            -                         -              -               - 

14

Nguyễn 

Thị Kiều
Vân 26/10/1996 Nữ Hải Dương

Xã Phước 

Minh, 

Huyện Bù 

Gia Mập, 

Tỉnh Bình 

Phước

Cử 

nhân Sư 

phạm

Đại học B

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

               -            -                         -              -               - 

Trang 9



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

15

Trương 

Vũ Yến
Nhi 12/07/1998 Nữ Hưng yên

Phường 

Tiến 

Thành, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Luật

Đại học B

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

               -            -                         -              -               - 

16

Lê Văn Khá 30/07/1997 Nam Quảng Trị

Xã Gio 

Việt , 

huyện Gio 

Linh, Tỉnh 

Quảng Trị

Cử 

nhân 

Công 

tác Xã 

hội

Đại học B

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin 

nâng 

cao

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

               -            -                         -              -               - 

17

Thẩm 

Ngọc
Ánh 07/10/1997 Nữ Tuyên Quang

Phường 

Tân Đồng, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Luật

Đại học B

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin 

nâng 

cao

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Tỉnh 

Đoàn 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

               -            -                         -              -               - 

IX. Hội Nông dân tỉnh 6

1

Lê Thị 

Khánh
Lâm 09/11/1983 Nữ

Hải 

Đăng, 

Quản Trị

Thuận Phú, 

Đồng Phú

Kỹ sư 

Khoa 

học Cây 

trồng

Đại học B B

Chuyên viên 

công tác Hội 

nông dân

22

Hội 

Nông 

dân

Chuyên 

viên công 

tác Hội 

nông dân

Con 

thương 

binh

5
PCT HND xã 

Thuận Phú
             - 

Đảng 

viên

2

Đỗ Thị Hằng 06/10/1988 Nữ
Đồng Xoài, 

Bình Phước

Xã hội 

học
Đại học B A

Chuyên viên 

công tác Hội 

nông dân

22

Hội 

Nông 

dân

Chuyên 

viên công 

tác Hội 

nông dân

Không          - 
4 năm, công 

chức cấp xã
             - 

Đảng 

viên

3

Bùi Thị Hiền 08/08/1985 Nữ

phường 

Tân Phú, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Công 

nghệ 

May

Đại học B         - 

Chuyên viên 

công tác Hội 

nông dân

22

Hội 

Nông 

dân

Chuyên 

viên công 

tác Hội 

nông dân

Không          -                      -              -             - 

4

Phạm Thị 

Thảo
Nguyên 01/07/1987 Nữ

xã An 

Nhơn 

Tây, Củ 

Chi, Tp 

Hồ Chí 

Minh

thị trấn Lộc 

Ninh, 

huyện Lộc 

Ninh, tỉnh 

Bình Phước

Quản lý 

nhà 

nước 

Đại học              -         - 

Chuyên viên 

công tác Hội 

nông dân

22

Hội 

Nông 

dân

Chuyên 

viên công 

tác Hội 

nông dân

Không          -                      -              - 
 Đảng 

viên 

Trang 10



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

5

Nguyễn 

Thị 

Phương

Thúy 25/02/1992 Nữ

Đông 

Hưng, 

Thái Bình

KP Phú 

Xuân, 

Phường 

Tân Phú, 

TP Đồng 

Xoài, Bình 

Phước

Cử 

nhân Kế 

toán

Đại học
B Anh 

văn

A Tin 

học

Chuyên viên 

về công tác 

Hội Nông 

dân

22

Hội 

Nông 

dân tỉnh

Chuyên 

viên Hội 

Nông dân 

tỉnh

               -            - 01/04/2019              -  - 

6

Trần Thị Dung 20/01/1992 Nữ

Anh 

Sơn, 

Nghệ An

KP Phú 

Cường, 

Phường 

Tân Phú, 

TP Đồng 

Xoài, Bình 

Phước

Kỹ sư 

Quản lý 

tài 

nguyên 

rừng và 

môi 

trường

Đại học
B Anh 

văn

B Tin 

học

Chuyên viên 

về công tác 

Hội Nông 

dân

22

Hội 

Nông 

dân 

tỉnh 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên Hội 

Nông dân 

tỉnh

- - 01/02/2016              - 
 Đảng 

viên 

7

Nguyễn 

Thị Huyền
Trang 14/10/1995 Nữ

Quan 

ChuĐại 

Từ, Thái 

Nguyên

Ấp Cầu 2, 

xã Đồng 

Tiến, 

huyện 

Đồng Phú, 

tỉnh Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Văn 

hoá các 

Dân tộc 

Thiếu 

số Việt 

Nam

Đại học Toiec 715

Ứng 

dụng  

CNTT 

 cơ 

bản 

Chuyên viên 

về công tác 

Hội Nông 

dân

22

Hội 

Nông 

dân tỉnh

Chuyên 

viên Hội 

Nông dân 

tỉnh

- - 02/2018              -               - 

8

Nguyễn 

Thị
Bình 11/01/1980 Nữ

Thanh 

Oai, Hà 

Nội

KP Tân 

Trà, 

Phường 

Tân Bình, 

TP Đồng 

Xoài, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Luật

Đại học
A Anh 

văn

B Tin 

học

Chuyên viên 

về công tác 

Hội Nông 

dân

22

Hội 

Nông 

dân tỉnh

Chuyên 

viên Hội 

Nông dân 

tỉnh

               -            - 01/03/2006              -  - 

9

Ngô Khắc Khánh 07/07/1987 Nam

xã Lâm 

Thao, 

Lương 

Tác, tỉnh 

Bắc Ninh

xã Tân 

Tiến, 

huyện 

Đồng Phú, 

tỉnh Bình 

Phước

Kỹ sư 

Nông 

học, 

ThS 

Khoa 

học cây 

trồng

ThS B1 B

Chuyên viên 

công tác Hội 

nông dân

22

Hội 

Nông 

dân

Chuyên 

viên công 

tác Hội 

nông dân

-            - 01/03/2011              - 
Đảng 

viên

10

Thái Văn Nghi 13/08/1985 Nam Nghệ An

phường 

Tân Bình, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Quản lý 

đất đai
Đại học B

Đại 

học

Chuyên viên 

công tác Hội 

nông dân

22

Hội 

Nông 

dân

Chuyên 

viên công 

tác Hội 

nông dân

-            - 01/11/2012              - 
Đảng 

viên

Miễn thi tin 

học

Trang 11



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

11

Vũ Minh Thuận 10/05/1993 Nam

xã Thụy 

Dũng, 

huyện 

Thái 

Thụy, 

tỉnh Thái 

Bình

khu phố 

Phú Lộc, 

phuongf 

Tân Phú, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Kỹ sư 

Kỹ 

thuật 

Môi 

trường

Đại học B B

Chuyên viên 

công tác Hội 

nông dân

22

Hội 

Nông 

dân

Chuyên 

viên công 

tác Hội 

nông dân

               - - 03/10/2017              - 
Đảng 

viên
`

12

Lê Đình Khánh 16/09/1983 Nam

xã Cẩm 

Trung, 

huyện 

Cẩm 

Xuyên

Ấp 4, xã 

Đồng Tiến, 

huyện Đồng 

Phú, tỉnh 

Bình Phước

Cử nhân 

Kinh tế
Đại học

 B - Anh 

văn

 A - 

Tin học

Chuyên viên 

về công tác 

Hội Nông dân

22

Hội 

Nông 

dân tỉnh 

Bình 

Phước

Chuyên 

viên Hội 

Nông dân 

tỉnh

Con 

Thương 

binh 

5 01/08/2013              - 
Đảng 

viên

13

Tạ Thị Mai 23/10/1984 Nữ

Thái 

Thụy, 

Thái Bình

ấp 3, Tân 

Thành, 

Đồng Xoài, 

Bình Phước

Kỹ sư 

CNTT
Đại học

B 

Anh văn 

Đại 

học

Chuyên viên 

về công tác 

Hội Nông dân

22

Hội 

Nông 

dân tỉnh

Chuyên 

viên Hội 

Nông dân 

tỉnh

- - 01/03/2009              - 
Đảng 

viên

Miễn thi tin 

học

14

Nguyễn 

Ngọc
Linh 17/08/1990 Nam

Yên Mô, 

Ninh Bình

KP2, 

Phường 

Tiến Thành, 

TP. Đồng 

Xoài - tỉnh 

Bình Phước

Kỹ sư 

trồng trọt
Đại học

B

Anh Văn

B

Tin học

Chuyên viên 

về công tác 

Hội Nông dân

22

Hội 

Nông 

dân tỉnh

Chuyên 

viên về 

công tác 

Hội Nông 

dân

- - 01/11/2013              - 
Đảng 

viên

15 Trần Thị Lý 12/03/1987 Nữ

Thành 

phố Hưng 

Yến, tỉnh 

Hương 

Yên

KP Suối Đá 

Phường Tân 

Xuân, TP 

Đồng Xoài, 

Bình Phước

Cử nhân 

Luật
Đại học

B1 Châu 

Âu

Không 

có

Chuyên viên 

về công tác 

Hội Nông dân

22

Hội 

Nông 

dân tỉnh

Chuyên 

viên Hội 

Nông dân 

tỉnh

01/01/2013
Đảng 

viên

X. Hội Phụ nữ tỉnh 3

1
Đào Thị 

Phương 
Loan 15/03/1986 Nữ

Nông 

Cống, 

Thanh 

Hóa

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

 Tài 

chính 

ngân 

hàng

Đại học B B

Chuyên viên 

công tác Hội 

Phụ nữ

22
Hội 

Phụ nữ

Chuyên 

viên công 

tác Hội 

Phụ nữ

               -            -                         -              -               - 

2 Chu Thúy Bình 15/04/1983 Nữ
Thanh 

Hóa

Tổ 2, khu 

phố Thanh 

Bình, 

phường 

Tân Bình, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Luật Đại học B B

Chuyên viên 

công tác Hội 

Phụ nữ

22
Hội 

Phụ nữ

Chuyên 

viên công 

tác Hội 

Phụ nữ

Con 

thương 

binh

5                         -              - 
Đảng 

viên

Trang 12



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

3
Lê Thị 

Ngọc 
Yến 25/02/1993 Nữ Thái Bình

khu phố 

Phú Thanh, 

phường 

Tân Phú, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Tài 

chính-

Ngân 

hàng

Đại học B B

Chuyên viên 

Ủy ban 

Kiểm tra tỉnh 

ủy

18

Ủy ban 

Kiểm 

tra 

Tỉnh ủy

Chuyên 

viên Ủy 

ban Kiểm 

tra tỉnh ủy

               -            -                         -              -               - 

4
Đào Thị 

Kiều
Thành 18/02/1991 Nữ

Đức 

Tùng, 

Đức 

Thọ, Hà 

Tĩnh

Khu phố 1, 

phường 

Tân Đồng, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Hành 

chính
Đại học B B

Chuyên viên 

công tác Hội 

Phụ nữ

22
Hội 

Phụ nữ

Chuyên 

viên công 

tác Hội 

Phụ nữ

               -            - 01/07/2016              -               - 

I. Đồng Xoài 3

Chuyên viên về công tác tổ chức - xây dựng Đảng 1

1 Hoàng Đức Tuệ 15/11/1987 Nam 

Tuân 

Chính, 

Vĩnh 

Tường, 

Vĩnh 

Phúc

KP Phú 

Thịnh, P 

Tân Phú, 

Đồng Xoài, 

Bình Phước 

Hành 

Chính 

học

Đại học B C

Chuyên viên 

về công tác 

tổ chức - xây 

dựng Đảng

21

Thành 

ủy 

Đồng 

Xoài

Ban tổ 

chức 

Thành ủy 

               -            - 01/04/2012              - 
Đảng 

viên

Chuyên viên về công tác Đoàn Thanh niên 2

1

Phạm 

Nguyễn 

Minh

 Trinh 22/12/1993 Nữ 

Cộng 

Hòa, 

Kim 

Thành, 

Hải 

Dương 

KP Phú 

Xuân, 

Phường 

Tân Phú, 

Đồng Xoài, 

Bình Phước

Luật Đại học B A

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn Thanh 

niên

22

Thành 

ủy 

Đồng 

Xoài

Thành 

đoàn 

Đồng 

Xoài

               -            - 01/04/2015              - 
Đảng 

viên

2
Nguyễn 

Thanh
 Thúy 30/07/1997 Nữ 

Vĩnh 

Hòa, Phú 

giáo, 

Bình 

Dương 

KP Tán 

Trà 2, P 

Tân Bình, 

Đồng Xoài, 

Bình Phước

Quản lý 

nhà 

nước

Đại học B A

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn Thanh 

niên

22

Thành 

ủy 

Đồng 

Xoài

Thành 

đoàn 

Đồng 

Xoài

Con 

thương 

binh 

5 01/06/2020              - 
Đảng 

viên

3
Đỗ Thị 

Thu
 Trang 20/03/1987 Nữ 

Xã Hồng 

Giang, 

Đông 

Hưng, 

Thái Bình 

KP Phú 

Mỹ, P Tân 

Phú, Đồng 

Xoài, Bình 

Phước

Kế toán Đại học A B

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn Thanh 

niên

22

Thành 

ủy 

Đồng 

Xoài

Thành 

đoàn 

Đồng 

Xoài

               -            - 7/2011              - 
Đảng 

viên

4
Đoàn 

Trọng
 Vinh 26/09/1988 Nam 

Thái 

Nguyên, 

Thái 

Thụy, 

Thái Bình 

KP 4, P 

Tân Đồng, 

Đồng Xoài, 

Bình Phước

Kinh tế Đại học B B

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn Thanh 

niên

22

Thành 

ủy 

Đồng 

Xoài

Thành 

đoàn 

Đồng 

Xoài

               -            -                         -              - 
Đảng 

viên

CẤP HUYỆN

Trang 13



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

II. Bình Long 14

Chuyên viên Văn phòng cấp ủy 4

1 Trần Tuấn Ngọc 27/11/1989 Nam Thái Bình

An Lộc, 

Bình Long, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Giáo 

dục 

chính trị

Đại học
B Anh 

văn
A

Chuyên viên 

Văn phòng 

cấp ủy

1

Thị ủy 

Bình 

Long

Văn 

phòng 

Thị ủy

               -            - 05/2013              - 
Đảng 

viên

2
Võ Đoàn 

Trúc
Dân 29/9/1987 Nữ

Tân 

Quan, 

Hớn 

Quản, 

Bình 

Phước

Hưng 

Chiến, 

Bình Long, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Khoa 

học môi 

trường

Đại học
A2 Anh 

văn

Cơ 

bản

Chuyên viên 

Văn phòng 

cấp ủy

1

Thị ủy 

Bình 

Long

Văn 

phòng 

Thị ủy

               -            - 04/2016              - 
Đảng 

viên

3 Hồ Văn Bắc 27/9/1988 Nam

Quỳnh 

Nghĩa, 

Quỳnh 

Lưu, 

Nghệ An

Đồng Nơ, 

Hớn Quản, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Tài 

chính - 

ngân 

hàng

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

Văn phòng 

cấp ủy

1

Thị ủy 

Bình 

Long

Văn 

phòng 

Thị ủy

               -            - 04/2013              -               - 

4
Nguyễn 

Thị
Huế 12/4/1988

Triệu 

Vân, 

Triệu 

Phong, 

Quảng 

Trị

An Lộc, 

Bình Long, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Giáo 

dục 

chính trị

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

Văn phòng 

cấp ủy

1

Thị ủy 

Bình 

Long

Văn 

phòng 

Thị ủy

               -            - 10/2014               - 

5 Trần Cẩm Thúy 09/01/1984 Nữ Nghệ An
Tổ 4 Bình 

Tây

ThS 

Chính 

trị học

ThS B1 B

Chuyên viên 

Văn phòng 

cấp ủy

1

Thị ủy 

Bình 

Long

Văn 

phòng 

Thị ủy

Đảng 

viên

1

1
Nguyễn 

Thanh
Long 21/8/1988 Nam

TP Huế, 

Thừa 

Thiên 

Huế

Phú Đức, 

Bình Long, 

Bình Phước

Cử 

nhân  

Kế toán 

kiểm 

toán

Đại học
B Anh 

văn
A

Kế toán Văn 

phòng cấp ủy
3

Thị ủy 

Bình 

Long

Văn 

phòng 

Thị ủy

               -            -                         -              - 

2
Nguyễn 

Văn
Nhàn 11/6/1984 Nam

Bình 

Dương

Long Tân, 

Dầu Tiếng, 

Bình 

Dương

Cử 

nhân Kế 

toán

Đại học

B Anh 

văn; 

Chứng 

chỉ tiếng 

Khmer

A
Kế toán Văn 

phòng cấp ủy
3

Thị ủy 

Bình 

Long

Văn 

phòng 

Thị ủy

Con 

thương 

binh

5 12/2017              - 
Đảng 

viên

3
Lê Thị 

Thanh
Hương 23/02/1990 Nữ

Hiếu 

Nghĩa, 

Vũng 

Liêm, 

Vĩnh 

Long

Hưng 

Chiến, 

Bình Long, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Tài 

chính - 

ngân 

hàng

Đại học
B Anh 

văn
B

Kế toán Văn 

phòng cấp ủy
3

Thị ủy 

Bình 

Long

Văn 

phòng 

Thị ủy

               -            - 11/2016              - 
Đảng 

viên

2Văn thư - Lưu trữ

Kế toán Văn phòng cấp ủy
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

1 Mạc Thị Nhung 25/02/1994 Nữ

Kinh 

Môn, 

Hải 

Dương

Hưng 

Chiến, 

Bình Long, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Khoa 

học thư 

viện

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

Lưu trữ 

(kiêm công 

tác tổng hợp 

văn phòng 

cấp ủy)

17

Thị ủy 

Bình 

Long

Văn 

phòng 

Thị ủy

               -            - 06/2017              - 
Đảng 

viên

2
Nguyễn 

Thị Khánh
Huyền 05/9/1992 Nữ

Hoằng 

Hải, 

Hoằng 

Hóa, 

Thanh 

Hóa

Hiệp Bình 

Chánh,Thủ 

Đức, 

TPHCM

Cử 

nhân 

Công 

tác xã 

hội

Đại học
B Anh 

văn
A

Văn thư - 

Lưu trữ
17

Thị ủy 

Bình 

Long

Văn 

phòng 

Thị ủy

               -            - 06/2015
Đảng 

viên

1

1 Bùi Việt Nam 14/11/1988 Nam

Giồng 

Trôm, 

Giồng 

Trôm, 

Bến Tre

Phú Thịnh, 

Bình Long, 

Bình Phước

 Cử 

nhân 

Quản trị 

kinh 

doanh, 

Cử 

nhân 

Công 

nghệ 

thông 

tin,

Đại học
B Anh 

văn

Đại 

học

Chuyên viên 

về Quản lý 

phát triển 

nguồn nhân 

lực

21

Thị ủy 

Bình 

Long

Ban Tổ 

chức Thị 

ủy

               -            - 01/2017              - 
Đảng 

viên

Miễn thi tin 

học

2

1
Nguyễn 

Thị Thanh
Nga 22/4/1985 Nữ

Khánh 

Trung, 

Yên 

Khánh, 

Ninh 

Phú Thịnh, 

Bình Long, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Kinh tế 

Luật

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

Mặt trận

22

Thị ủy 

Bình 

Long

Mặt trận 

Tổ quốc 

Việt Nam 

thị xã

               -            - 12/2007
Đảng 

viên

2 Trần Đình Sang 26/8/1990 Nam

Châu 

Sơn, 

Duy 

Tiên, Hà 

Nam

Phú Thịnh, 

Bình Long, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Luật 

Kinh tế 

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

Mặt trận

22

Thị ủy 

Bình 

Long

Mặt trận 

Tổ quốc 

Việt Nam 

thị xã

               -            - 10/2013
Đảng 

viên

1

1
Nguyễn 

Thu
Hiền 23/11/1994 Nữ

Minh 

Thành, 

Yên 

Thành, 

Nghệ An

Phú Thịnh, 

Bình Long, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Vật lý 

học, Cử 

nhân 

Luật

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

Hội Phụ nữ

22

Thị ủy 

Bình 

Long

Hội Liên 

hiệp Phụ 

nữ thị xã

               -            - 03/2017

3

Chuyên viên về Quản lý phát triển nguồn nhân lực

Chuyên viên về công tác Mặt trận

Chuyên viên về công tác Hội Phụ nữ

Chuyên viên về công tác Đoàn thanh niên
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

1
Nguyễn 

Văn
Cần 21/8/1991 Nam

Thụy 

Dũng, 

Thái 

Thụy, 

Thái Bình

An Lộc, 

Bình Long, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Giáo 

dục thể 

chất

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Thị ủy 

Bình 

Long

Thị đoàn

Con 

thương 

binh

5 03/2014              - 
Đảng 

viên

2 Lê Văn Hiệu 26/01/1992 Nam
Mỹ Đức, 

Hà Nội

Tân Hưng, 

Hớn Quản, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Nhân 

học

Đại học
TOEFL 

413
A

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Thị ủy 

Bình 

Long

Thị đoàn                -            - 01/2018              -               - 

3
Nguyễn 

Hữu
Cảnh 16/11/1996 Nam

Thụy 

Tân, 

Thái 

Thụy, 

Thái Bình

An Lộc, 

Bình Long, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Quản trị 

kinh 

doanh

Đại học
B Anh 

văn

Cơ 

bản

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Thị ủy 

Bình 

Long

Thị đoàn                -            - 09/2020              -               - 

4 Thị Tuyết Hương 12/02/1998 Nữ

Hưng 

Chiến, 

Bình 

Long, 

Bình 

Phước

Hưng 

Chiến, 

Bình Long, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Quản lý 

nhà 

nước

Đại học
Anh văn 

bậc 3/6

Cơ 

bản

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Thị ủy 

Bình 

Long

Thị đoàn

Người 

đồng bào 

dân tộc

5                         -              -               - 

III. Phước Long 16

Chuyên viên về công tác tổ chức - XDĐ 3

1
Nguyễn 

Thị 
Chúc 10/10/1991 Nữ

Hà Long

Hà Trung

Thanh 

Hóa

 Bình 

Giang 1

Sơn Giang

Phước Long

Bình Phước

Cử 

nhân 

Kinh tế - 

 Luật

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

tổ chức - 

XDĐ

21

Thị ủy 

Phước 

Long

Chuyên 

viên BTC 

Thị ủy 

Phước 

Long

               -            - 12-2012
Đảng 

viên

2 Cao Minh Nam 11/08/1992 Nam

Tư 

Nghĩa 

Quảng 

Ngãi

KP2, 

P.Long 

Thuỷ, 

Tx.Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

luật

Đại học B B

Chuyên viên 

về công tác 

tổ chức - 

XDĐ

21

Thị uỷ 

Phước 

Long

Chuyên 

viên BTC 

Thị ủy 

Phước 

Long

Con 

thương 

binh

5 11-2014
Đảng 

viên

3 Quách Đại Vũ 18/09/1997 Nam

Ngọc 

Trạo

Thạch 

Thành

Thanh 

Hóa

Khu 3, 

phường

Long Thủy

Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

luật

Đại học
B1 Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

tổ chức - 

XDĐ

21

Thị ủy 

Phước 

Long

Chuyên 

viên BTC 

Thị ủy 

Phước 

Long

Dân tộc 

thiểu số 
5 12-2019               -   

2

1
Mai Thị 

Thanh 
Bình 26/07/1991 Nữ

Liên Lộc 

Hậu Lộc 

Thanh 

Hóa

Khu 5, 

phường 

Long 

Thủy, 

Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

kinh tế; 

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh

Đại 

học; 

Thạc sĩ

B Anh 

văn, 

Chứng 

chỉ tiếng 

M'Nông

B Kiểm tra viên 18

Thị ủy 

Phước 

Long

Cơ quan 

UBKT 

Thị ủy 

Phước 

Long

               -            - 01/06/2013
Đảng 

viên
  

Kiểm tra viên
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

2
Nguyễn 

Thủy
Tiên 21/11/1996 Nữ

Thanh 

Chương 

Nghệ An

Khu 4, 

phường 

Long 

Thủy, 

Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

quản trị 

nguồn 

nhân lực

Đại học
TOIEC 

450
B Kiểm tra viên 18

Thị ủy 

Phước 

Long

Cơ quan 

UBKT 

Thị ủy 

Phước 

Long

               -            - 01/02/2020 0

Chuyên viên về công tác Dân vận 1

1
Nguyễn 

Ngọc 
Bảo 10/04/1988 Nam 

Xã Dân 

Quyền, 

Huyện 

Triệu 

Sơn, tỉnh 

Thanh 

Hóa

tổ 2, khu 

phố 3, 

phường 

Long 

Thủy, thị 

xã Phước 

Long, Tỉnh 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Đông 

phương 

học

Đại học
TOEFL 

490
B

Chuyên viên 

về công tác 

Dân vận

20

Thị ủy 

Phước 

Long

Ban Dân 

vận Thị ủy
               -            - 07/2012

Đảng 

viên
  

Chuyên viên về công tác Tuyên giáo 2

1 Hoàng Thị Tâm 12/10/1991 Nữ

Hậu Lộc, 

Thanh 

Hóa

TX. Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Giáo 

dục 

Chính trị

Đại học

B Anh 

văn, 

Chứng 

chỉ tiếng 

M'Nông

B

Chuyên viên 

về công tác 

Tuyên giáo

19

Thị ủy 

Phước 

Long

Ban 

Tuyên 

giáo Thị 

ủy

               -            - 01/12/2014
Đảng 

viên
  

2
Đặng 

Dương Mỹ
Trinh 30/07/1993 Nữ

Đô 

Lương, 

Nghệ An

Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

hành 

chính  

Thạc sỹ 

kinh tế

Thạc sĩ
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

Tuyên giáo

19

Thị ủy 

Phước 

Long

Ban 

Tuyên 

giáo Thị 

ủy

               -            - 01/03/2016
Đảng 

viên

Chuyên viên văn phòng cấp ủy 2

1
Nguyễn 

Thị
Thành 24/04/1987 Nữ

Lệ Thuỷ

Quảng 

Bình

Kp.Bình 

Giang 1, 

phường 

Sơn Giang, 

Tx.Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Văn học

Đại học B A

Chuyên viên 

văn phòng 

cấp ủy
1

Thị uỷ 

Phước 

Long

Văn 

phòng 

Cấp uỷ

               -            - 01-2012
Đảng 

viên

2

Nguyễn 

Quốc 

Trường

Sơn 10/11/1995 Nam

Đức Ninh

Đồng Hới

Quảng 

Bình

KP.4, 

phường 

Long 

Thuỷ, 

TX.Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Quản lý 

nhà 

nước

Đại học

Chính 

quy Ngữ 

văn Nga

A

Chuyên viên 

văn phòng 

cấp ủy
1

Thị uỷ 

Phước 

Long

Văn 

phòng 

Cấp uỷ

               -            - 08-2020
Đảng 

viên

Chuyên viên về công tác Hội Phụ nữ 1
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

1
Bùi Thị 

Thúy
Vân 21/03/1990 Nữ

Vũ Thư, 

Thái Bình

Khu phố 4 

, phường 

LongThủy, 

Thị xã 

Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân Kế 

toán -tài 

chính

Đại học

B Anh 

văn, 

Chứng 

chỉ tiếng 

ÊDÊ

B

Chuyên viên 

về công tác 

Hội Phụ nữ

22

Thị ủy 

Phước 

Long

Chuyên 

viên Hội 

LHPN

               -            - 03/2014
Đảng 

viên

Chuyên viên về công tác Đoàn thanh niên 2

1
Nguyễn 

Hoài 
Nam 02/04/1989 Nam

Quảng 

Nam

Thôn Nhơn 

Hòa I, xã 

Long 

Giang, Thị 

xã Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Hành 

chính

Đại học

B Anh 

văn, 

Chứng 

chỉ tiếng 

M'Nông

B

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Thị ủy 

Phước 

Long

Chuyên 

viên Thị 

Đoản

               -            - 12/2012
Đảng 

viên

2
Nguyễn 

Thị Ngọc 
Ánh 03/05/1996 Nữ

Vũ Thư, 

Thái Bình

Khu phố 2 

, Phường 

Long 

Thủy, Thị 

xã Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Hành 

chính

Đại học Toeic B

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Thị ủy 

Phước 

Long

Chuyên 

viên Thị 

Đoản

Con 

thương 

binh

5 11/2020               - 

Chuyên viên về công tác Hội Nông dân 1

1
Ngô Thị 

Diễm
Thúy 16/03/1991 Nữ

Quảng 

Nam

Khu phố 3 

, phường 

Long 

Thủy, Thị 

xã Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân kế 

toán 

Đại học

B Anh 

văn, 

Chứng 

chỉ tiếng 

ÊDÊ

B

Chuyên viên 

về công tác 

Hội Nông 

dân

22

Thị ủy 

Phước 

Long

Chuyên 

viên Hội 

Nông dân

Không            - 11/2013
Đảng 

viên

Chuyên viên về công tác Hội Cựu chiến binh 1

1
Lê Thị 

Phương
Mỹ 18/01/1996 Nữ

Phú Lộc, 

Thừa 

Thiên 

Huế

Bình giang 

2, Phường 

Sơn 

Giang,Thị 

xã Phước 

Long, Bình 

Phước

Kỹ sư 

khoa 

học cây 

trồng

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

Hội Cựu 

chiến binh

22

Thị ủy 

Phước 

Long

Chuyên 

viên Hội 

Cựu 

chiến binh

               -            - 01/05/2020               - 

Kế toán Mặt trận thị xã 1

1 Hà Thị Điệp 05/02/1985 Nữ

Phục 

Hòa, Cao 

Bằng

Thôn 7, xã 

Long 

Giang,Thị 

xã Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân kế 

toán

Đại học

B Anh 

văn, 

Chứng 

chỉ tiếng 

EDE

B
Kế toán Mặt 

trận thị xã
03

Thị ủy 

Phước 

Long

Kế toán 

Mặt trận 

thị xã

Người 

đồng bào 

dân tộc

5 01/09/2015
Đảng 

viên

Bù Đăng 3

VPHU 1

Chuyên viên văn phòng cấp ủy 1Trang 18



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

1

 Nguyễn 

Thị 

Phượng  

Hồng 26/01/1984 Nữ
Quảng 

Ngãi

Bù Đăng, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Tài 

chính 

ngân 

hàng

Đại học B B

Chuyên viên 

văn phòng 

cấp ủy

1

VP 

Huyện 

ủy Bù 

Đăng

Văn 

phòng 

Huyện ủy

               -            - 
Đảng 

viên

2
 Trịnh 

Tuấn  
Anh 23/12/1989 Nam

Thanh 

Hóa

Phú Riềng, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Tài 

chính 

ngân 

hàng

Đại học B A

Chuyên viên 

văn phòng 

cấp ủy

1

VP 

Huyện 

ủy Bù 

Đăng

Văn 

phòng 

Huyện ủy 

Bù  Đăng

               -            - 
Đảng 

viên

3
 Nguyễn 

Thị  
Hồng 02/06/1981 Nữ

Thanh 

Hóa

Bù Đăng, 

Bình Phước
Kế toán Đại học B A

Chuyên viên 

văn phòng 

cấp ủy

1

VP 

Huyện 

ủy Bù 

Đăng

Văn 

phòng 

Huyện ủy 

Bù  Đăng

               -            -               - 

4
 Lê Thị 

Anh  
Thi 29/11/1987 Nữ Bến Tre

Bù Đăng, 

Bình Phước
Kế toán Đại học B -

Chuyên viên 

văn phòng 

cấp ủy

1

VP 

Huyện 

ủy Bù 

Đăng

Văn 

phòng 

Huyện ủy 

Bù  Đăng

               -            - 
Đảng 

viên

5 Lý Thị Giang 30-02-1990 Nữ Lạng Sơn

Đức 

Phong, Bù 

Đăng

Địa lý - 

Dân số 

xã hội

Đại học B B

Chuyên viên 

văn phòng 

cấp ủy

1

VP 

Huyện 

ủy Bù 

Đăng

Văn 

phòng 

Huyện ủy 

Bù  Đăng

Người 

đồng bào 

dân tộc

5               - 

6 Hoàng Văn Ước 12/01/1988 Nam

xã Kim 

Loan, 

huyện 

Hạ Long, 

tỉnh Cao 

Bằng

thôn 4, xã 

Đăng Hà, 

huyện Bù 

Đăng, tỉnh 

Bình Phước

Hành 

chính
Đại học B B

Chuyên viên 

văn phòng 

cấp ủy

1

VP 

Huyện 

ủy Bù 

Đăng

Văn 

phòng 

Huyện ủy 

Bù  Đăng

Người 

đồng bào 

dân tộc

5                         - 
Đảng 

viên

7 Trần Thị Nhung 10/05/1983 Nữ

Thạch 

Sơn, 

Thạch 

Hà, Hà 

Tĩnh

Khu Đức 

Hòa, thị 

trấn Đức 

Phong, 

huyện Bù 

Đăng, tỉnh 

Bình Phước

Kế toán Đại học - A

Chuyên viên 

văn phòng 

cấp ủy

1

VP 

Huyện 

ủy Bù 

Đăng

Văn 

phòng 

Huyện ủy 

Bù  Đăng

               -            -                         - 
Đảng 

viên

8
Nguyễn 

Thị Mỹ
Linh 04/02/1985 Nữ

xã 

Hương 

Sơn, 

huyện 

Mỹ Đức, 

tỉnh Hà 

Nội

Đức Hòa, 

thị trấn 

Đức 

Phong, 

huyện Bù 

Đăng, tỉnh 

Bình Phước

Kế toán Đại học A A

Chuyên viên 

văn phòng 

cấp ủy

1

VP 

Huyện 

ủy Bù 

Đăng

Văn 

phòng 

Huyện ủy 

Bù  Đăng

Con 

thương 

binh

5                         - 
Đảng 

viên

Chuyên viên Tổ chức xây dựng Đảng 1
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

1
Nguyễn 

Lê Hương 
Giang 22/11/1992 Nữ

Thừa 

Thiên 

Huế

Bù Đăng, 

Bình Phước

Quản trị 

nhân lực
Đại học

TOEIC

425

Nâng 

cao

Chuyên viên 

Tổ chức xây 

dựng Đảng

21

Ban Tổ 

chức 

Huyện 

ủy Bù 

Đăng

Ban Tổ 

chức 

Huyện ủy 

Bù Đăng

             -          - 

2 Nguyễn Thị Thuần 17/04/1991 Nữ Hà Tĩnh
Bù Đăng, 

Bình Phước

Sư 

phạm 

hóa

Đại học
TOIEC 

580
B

Chuyên viên 

Tổ chức xây 

dựng Đảng

21

Ban Tổ 

chức 

Huyện 

ủy Bù 

Đăng

Ban Tổ 

chức 

Huyện ủy 

Bù Đăng

             -          - 
Đảng 

viên

3
Nguyễn 

Văn 
Điềm 19/08/1989 Nam

xã Điềm 

Mặc, 

huyện 

Định 

Hóa, tỉnh 

Thái 

Nguyên

thôn 9, xã 

Thống 

Nhất, 

huyện Bù 

Đăng, tỉnh 

Bình Phước

Quản lý 

nhà 

nước

Đại học B B

Chuyên viên 

Tổ chức xây 

dựng Đảng

21

Ban Tổ 

chức 

Huyện 

ủy Bù 

Đăng

Ban Tổ 

chức 

Huyện ủy 

Bù Đăng

Người 

đồng bào 

dân tộc

5                      -            - 
Đảng 

viên

4 Lương Thị Bình 20/08/1980 Nữ

xã Yên 

Mạc, 

Yên Mô, 

Ninh 

Bình

khu Đức 

Thọ, Đức 

Phong, Bù 

Đăng

Luật Đại học A B

Chuyên viên 

Tổ chức xây 

dựng Đảng

21

Ban Tổ 

chức 

Huyện 

ủy Bù 

Đăng

Ban Tổ 

chức 

Huyện ủy 

Bù Đăng

Con 

thương 

binh

5                      -            - 
Đảng 

viên

Chuyên viên công tác đoàn Thanh niên 1

1 Triệu Trúc Ngân 23/01/1990 Nữ Cao Bằng
Bù Đăng, 

Bình Phước

Công 

tác xã 

hội

Đại học B A

Chuyên viên 

công tác 

đoàn Thanh 

niên

22

Huyện 

Đoàn 

Bù 

Đăng

Cơ quan 

Huyện 

Đoàn Bù 

Đăng

Người 

đồng bào 

dân tộc

5 06 năm             - 

2 Nguyễn Sỹ Thanh 06/12/1987 Nam
Can Lộc, 

Hà Tĩnh

Bù Đăng, 

Bình Phước

Cử 

nhân sư 

phạm 

TDTT

Đại học B B

Chuyên viên 

công tác 

đoàn Thanh 

niên

22

Huyện 

Đoàn 

Bù 

Đăng

Cơ quan 

Huyện 

Đoàn Bù 

Đăng

Con 

Thương 

binh

5
09 năm, 5 

tháng
            - 

3 Lê Minh Quân 05/10/1996 Nam Long An
Bù Đăng, 

Bình Phước

Luật 

Kinh tế
Đại học

TOIEC 

475

Tin 

học 

văn 

phòng

Chuyên viên 

công tác 

đoàn Thanh 

niên

22

Huyện 

Đoàn 

Bù 

Đăng

Cơ quan 

Huyện 

Đoàn Bù 

Đăng

Không            -                         -             - 

4 Tống Minh Tiến 02/11/1995 Nam
Nam 

Định

Phước 

Sơn, Bù 

Đăng, Bình 

Phước

Quân 

sự cơ sở
Đại học - -

Chuyên viên 

công tác 

đoàn Thanh 

niên

22

Huyện 

Đoàn 

Bù 

Đăng

Cơ quan 

Huyện 

Đoàn Bù 

Đăng

Không            -                         - 
Đảng 

viên

5
Điểu Hà 

Linh
Trang 24/03/1998 Nữ

Bình 

Phước

xã Đức 

Phong, 

huyện Bù 

Đăng, tỉnh 

Bình Phước

Luật Đại học
TOEIC 

485

Tin 

học 

ứng 

dụng

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Huyện 

Đoàn 

Bù 

Đăng

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

Người 

đồng bào 

dân tộc

5                         -             - 

V. Bù Đốp 3Trang 20



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

Kế toán Văn phòng Huyện ủy 1

1
Trần Thị 

Hồng 
Nguyên 02/07/1986 Nữ

Thủ Dầu 

Một, 

Bình 

Dương

Thiện 

Hưng-Bù 

Đốp-

Bình Phước

Kế toán Đại học B A

Kế toán Văn 

phòng 

Huyện ủy

3

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Bù 

Đốp

Kế toán 

Văn 

phòng 

Huyện ủy

             -          - 
11/2013 (7 năm 

02 tháng)

Đảng 

viên

Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy 1

1 Trần Minh 06/12/1987 Nam

Đại Lộc, 

Quảng 

Nam

Tân Tiến-

Bù Đốp-

Bình Phước

Việt 

Nam 

học

Đại học B A

Chuyên viên 

Văn phòng 

Huyện ủy 

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Bù 

Đốp

Chuyên 

viên tổng 

hợp Văn 

phòng 

Huyện ủy

             -          - 
11/2013 (7 năm 

02 tháng)
1

Đảng 

viên

2
Nguyễn 

Trung
Hiếu 13/08/1989 Nam

Cao 

Lãnh,

Đồng 

Tháp

Tân Thành-

Bù Đốp-

Bình Phước

Hành 

chính
Đại học B B

Chuyên viên 

Văn phòng 

Huyện ủy 

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Bù 

Đốp

Chuyên 

viên tổng 

hợp Văn 

phòng 

Huyện ủy

             -          - 
11/2013 (7 năm 

02 tháng)
1

Đảng 

viên

3
Cao Nữa 

Hà
Oanh 21/01/1990 Nữ

Quảng 

Bình

Thiện 

Hưng- Bù 

Đốp- Bình 

Phước

Luật Đại học B B

Chuyên viên 

Văn phòng 

Huyện ủy 

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Bù 

Đốp

Chuyên 

viên  Văn 

phòng 

Huyện ủy

             -          - 01/01/2014 1 -

4 Vũ Thùy Linh 20/04/1989 Nữ
Ninh 

Bình

TT. Thanh 

Bình- Bù 

Đốp- Bình 

Phước

Sinh học Đại học B B

Chuyên viên 

Văn phòng 

Huyện ủy 

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Bù 

Đốp

Chuyên 

viên  Văn 

phòng 

Huyện ủy

             -          - 01/01/2019 1 -

Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 1

1 Đoàn Thị Thảo 16/08/1991 Nữ
Nam 

Định 

TT. Thanh 

Bình- Bù 

Đốp-

Bình Phước

Lưu trữ 

và quản 

trị văn 

phòng

Đại học B A

Chuyên viên 

về công tác 

đoàn thanh 

niên
22

Huyện 

đoàn 

Bù Đốp

Chuyên 

viên về 

công tác 

đoàn 

thanh niên

             -          - 01/01/2019 -

2
Đặng Thị  

Mỹ 
Lành 01/06/1993 Nữ

Quảng 

Trị

Hưng 

Phước- Bù 

Đốp- Bình 

Phước

Luật Đại học B B

Chuyên viên 

về công tác 

đoàn thanh 

niên

22

Huyện 

đoàn 

Bù Đốp

Chuyên 

viên về 

công tác 

đoàn 

thanh niên

 Đối 

tượng 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

DQTT 

tại 

BCHQS  

xã

2,5 01/11/2015
Đảng 

viên

3 Lê Hoàng Anh 08/09/1998 Nam

xã Đức 

Long, 

huyện 

Hòa An, 

tỉnh Cao 

Bằng

xã Tân 

Tiến, 

huyện Bù 

Đốp, tỉnh 

Bình Phước

Quản lý 

văn hóa
Đại học Toiec 590

Tin 

học 

cơ bản

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn thanh 

niên

22

Huyện 

Đoàn 

Bù Đốp

Chuyên 

viên về 

công tác 

Đoàn 

thanh niên

Người 

đồng bào 

dân tộc

5 -
Đảng 

viên
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

13

Chuyên viên Văn phòng Cấp ủy 1

1
Nguyễn 

Thị 
Thắm 08/05/1989 Nữ

Thanh 

Hóa

xã Phú 

Nghĩa, 

huyện Bù 

Gia Mập, 

Bình Phước

Văn học Đại học

B Anh 

văn, 

Chứng 

chỉ tiếng 

M'Nông

B

Chuyên viên 

Văn phòng 

Cấp ủy

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Chuyên 

viên tổng 

hợp Văn 

phòng 

Huyện ủy

             -          - 06/2013
Đảng 

viên

Miễn thi 

ngoại ngữ

2 Nông Văn  Linh 25/07/1989 Nam Lạng sơn

Đắk Lim,  

Đắk Ơ, Bù 

Gia Mập, 

Bình Phước

Kỹ sư 

môi 

trường

Đại học
A Anh 

Văn
B

Chuyên viên 

Văn phòng 

Cấp ủy

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Văn 

phòng 

Huyện ủy

Dân tộc 

Thiểu số
5 **/10/2013

Đảng 

viên

3 Lê Thị  Thu 26/02/1986 Nữ
Quảng 

Ngãi

Tân Hiệp 

2, Bù Nho, 

Phú Riềng, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Luật - 

Hành 

chính

Đại học

AAnh 

Văn, 

Chứng 

chỉ Tiếng 

M’nông

A

Chuyên viên 

Văn phòng 

Cấp ủy

1

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Văn 

phòng 

Huyện ủy

Con 

thương 

binh

5 **/05/2016
Đảng 

viên

Miễn thi 

ngoại ngữ

4
Nguyễn 

Thành
 Long 05/06/1992 Nam

Bình 

Nguyên, 

Bình 

Sơn, 

Quảng 

Ngãi

Kp. 4, P. 

Thác Mơ, 

Tx. Phước 

Long, tỉnh 

Bình Phước

   Cử 

nhân 

Kinh tế 

Luật

 Trung 

cấp 

Thanh 

vận

Đại học

Chứng 

chỉ Tiếng 

M’nông

Chuyên viên 

Văn phòng 

Cấp ủy

1

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Văn 

phòng 

Huyện ủy

             -          - **/01/2016
Đảng 

viên

Miễn thi 

ngoại ngữ

Kế toán Văn phòng Cấp ủy 1

1
Nguyễn 

Thị
 Nguyệt 15/03/1986 Nữ Hà Tĩnh

P. Long 

Thủy, Tx 

Phước 

Long,  

Bình Phước

Cử 

nhân 

Kinh tế - 

 Luật

Đại học

B Anh 

Văn, 

Chứng 

chỉ Tiếng 

M’nông 

B

Kế toán Văn 

phòng Cấp 

ủy

3

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Văn 

phòng 

Huyện ủy

             -          - **/11/2006
Đảng 

viên

Miễn thi 

ngoại ngữ

2
Nguyễn 

Văn
 Thuận 28/10/1980 Nam

Việt 

Hùng, 

Vũ Thư, 

Thái Bình

Kp. 2, P. 

Long 

Thủy, Tx 

Phước 

Long, tỉnh 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Đại học
BAnh 

Văn

Đại 

học

Chuyên viên 

Công nghệ 

Thông tin – 

Văn phòng 

Huyện  ủy

24

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Văn 

phòng 

Huyện ủy

             -          - **/07/2009
Đảng 

viên

Miễn thi tin 

học

Chuyên viên Quản Lý phát triển Nguồn nhân lực 2

1 Cao Đức Nam 04/12/1982 Nam
Quảng 

Bình

KP. 5, 

Phước 

Bình, Tx. 

xã Phước 

Long, Bình 

Phước

Kỹ sư 

Xây 

dựng

Đại học

B1 Anh 

Văn, 

Chứng 

chỉ Tiếng 

M’nông  

A

Chuyên viên 

Quản Lý 

phát triển 

Nguồn nhân 

lực

21

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Ban Tổ 

chức 

Huyện ủy

             -          - **/12/2006
Đảng 

viên

Miễn thi 

ngoại ngữ

VI. Bù Gia Mập
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

2
Phùng Thị 

Cẩm
 Tú 01/10/1997 Nữ

Tp. Hồ 

Chí Minh

P. Long 

Thủy, Tx 

Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Hành 

chính 

học

Đại học

B Anh 

Văn, 

Chứng 

chỉ Tiếng 

M’nông 

Ứng 

dụng 

CNTT 

 Cơ 

bản

Chuyên viên 

Quản Lý 

phát triển 

Nguồn nhân 

lực

21

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Ban Tổ 

chức 

Huyện ủy

             -          - **/10/2020
Miễn thi 

ngoại ngữ

Chuyên viên Công tác Tổ chức – Xây dựng Đảng 2

1 Hà Thị  Tuyến 05/11/1989 Nữ Hà Nội

Đắk Ơ, Bù 

Gia Mập, 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Công 

tác Xã 

hội

Đại học

B Anh 

Văn, 

Chứng 

chỉ Tiếng 

M’nông 

B

Chuyên viên 

Công tác Tổ 

chức – Xây 

dựng Đảng

21

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Ban Tổ 

chức 

Huyện ủy

             -          - **/07/2013
Đảng 

viên

Miễn thi 

ngoại ngữ

2 Trần Hoài  Vân 06/10/1986 Nữ Nghệ An

Phú Nghĩa, 

Bù Gia 

Mập, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Văn học

Đại học B

Kỹ 

thuật 

viên

Chuyên viên 

Công tác Tổ 

chức – Xây 

dựng

21

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Ban Tổ 

chức 

Huyện ủy

             -          - **/01/2013
Đảng 

viên

3
Ngô Thị 

Đan 
Hà 10/03/1989 Nữ

Nam 

Định

Số nhà 12, 

Đường 

Ngô 

Quyền, 

Thác Mơ, 

Phước 

Long, Bình 

Phước

Kinh tế 

Luật
Đại học

B, 

Chứng 

chỉ Tiến 

M'Nông

B

Chuyên viên 

Công tác Tổ 

chức – Xây 

dựng

21

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Ban Tổ 

chức 

Huyện ủy

             -          - 01/04/2016
Đảng 

viên

Miễn thi 

ngoại ngữ

Kiểm tra viên 1

1 Lê Quang  Đạt 04/02/1987 Nam
Quảng 

Ngãi

P. Thác 

Mơ, Tx. 

Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Kinh tế

Đại học

Anh Văn 

Tiếng 

M’nông

B Kiểm tra viên 18

Ủy ban 

Kiểm 

tra 

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Ủy ban 

Kiểm tra 

Huyện ủy 

Bù Gia 

Mập

Không Không **/08/2013
Đảng 

viên

Miễn thi 

ngoại ngữ

Chuyên viên Công tác Tuyên giáo 1

1 Lê Quảng  Tuấn 01/08/1988 Nam
Thanh 

Hóa

P. Long 

Thủy, Tx 

Phước 

Long, Bình 

Phước

Lịch sử 

Đảng
Thạc sỹ

B1 Anh 

Văn
B

Chuyên viên 

Công tác 

Tuyên giáo

19

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Ban 

Tuyên 

giáo 

Huyện ủy

Không Không **/12/2014
Đảng 

viên

Chuyên viên về Công tác Mặt trận 1

1

Nguyễn 

Thị 

Phương

 Yến 13/03/1986 Nữ
Tp. Hồ 

Chí Minh

P. Long 

Thủy, Tx. 

Phước 

Long, Bình 

Phước

Cử 

nhân 

luật

Đại học

B Anh 

Văn, 

Chứng 

chỉ Tiếng 

M’nông 

A

Chuyên viên 

về Công tác 

Mặt trận

22

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Chuyên 

viên Văn 

phòng 

MTTQ và 

Các Đoàn 

thể huyện 

Bù Gia 

Mập

Không Không **/01/2010
Miễn thi 

ngoại ngữ
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

2
Nguyễn 

Minh 
Tùng 29/06/1992 Nam Thái Bình

Thôn Tân 

Lập, xã 

Phú Nghĩa, 

huyện Bù 

Gia Mập, 

tỉnh Bình 

Phước

Quản lý 

Hành 

chính 

công

Đại học

Chứng 

chỉ Tiếng 

M’nông 

B

Chuyên viên 

Công tác 

Mật trận 

huyện

22

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Chuyên 

viên Văn 

phòng 

MTTQ và 

Các Đoàn 

thể huyện 

Bù Gia 

Mập

Không Không
Miễn thi 

ngoại ngữ

Chuyên viên Công nghệ Thông tin MTTQ 1

1 Phạm Việt  Đức 27/07/1993 Nam Hà Tĩnh

P. Long 

Thủy, Tx. 

Phước 

Long, Bình 

Phước

Kỹ Sư 

CNTT

Đại 

Học

B Anh 

Văn, 

Chứng 

chỉ Tiếng 

M’nông 

Đại 

học

Chuyên viên 

Công nghệ 

Thông tin 

MTTQ

24

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Chuyên 

viên 

CNTT 

Văn 

phòng 

MTTQ và 

Các Đoàn 

thể huyện 

Bù Gia 

Mập

- - **/04/2016
Đảng 

viên

Miễn thi 

ngoại ngữ

Chuyên viên về Công tác Đoàn Thanh niên huyện 1

1
Phạm Thị 

Thanh
 Tú 03/06/1990 Nữ

Hà 

Châu,  

Hà 

Trung, 

Thanh 

Hóa

Khắc 

Khoan - 

Phú Nghĩa- 

Bù Gia 

Mập - Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Luật

Đại học

BTiếng 

Anh, 

ChTiếng 

M’ nông

Cao 

đẳng

Chuyên viên 

về Công tác 

Đoàn Thanh 

niên

22

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Chuyên 

viên 

Đoàn 

Thanh 

niên 

huyện

- - **/07/2012
Đảng 

viên

Miễn thi 

ngoại ngữ

2

Nguyễn 

Ngọc 

Tuyết

 Trinh 21/07/1995 Nữ

Hợp 

Hưng, 

Vũ Bản, 

Nam 

Định

KP. 2, P. 

Long 

Thủy, Tx 

Phước 

Long, tỉnh 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Triết học

Đại học
B1Anh 

Văn

Ứng 

dụng 

CNTT 

 Cơ 

bản

Chuyên viên 

về Công tác 

Đoàn Thanh 

niên

22

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Chuyên 

viên 

Đoàn 

Thanh 

niên 

huyện

- - **/11/2017
Đảng 

viên

Chuyên viên Công tác Hội Nông dân huyện 1

1
Nguyễn 

Thị Hoài
Thu 20/06/1996 Nữ

Bình 

Dương

Tân Lập, 

Phú Nghĩa, 

Bù Gia 

Mập, Bình 

Phước

Luật 

Kinh tế
Đại học B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

 Cơ 

bản

Chuyên viên 

Công tác 

Hội Nông 

dân huyện

22

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Chuyên 

viên Hội 

Nông dân 

huyện

- - - -

2
Nguyễn 

Thị
 Thi 22/12/1989 Nữ Nghệ An

Phú Nghĩa, 

Bù Gia 

Mập, Bình 

Phước

Kỹ sư 

Nuôi 

trồng 

Thủy 

sản

Đại học

B Anh 

Văn 

Tiếng

A

Chuyên viên 

Công tác 

Hội Nông 

dân huyện

22

Huyện 

ủy Bù 

Gia 

Mập

Chuyên 

viên Hội 

Nông dân 

huyện

- - **/10/2013
Đảng 

viên

VII. Chơn Thành 3

Chuyên viên văn Tổ chức xây dựng Đảng 1
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

1 Hoàng Kim Ngân 05/01/1994 Nữ Hà Nội

TT. Chơn 

Thành

H. Chơn 

Thành

T. Bình 

Phước

Cử 

nhân 

QTKD

Đại học B B

Chuyên viên 

văn Tổ chức 

xây dựng 

Đảng

21

Ban Tổ 

chức 

Huyện 

ủy

Ban Tổ 

chức 

Huyện ủy

             -          - 

Miễn thi 

ngoại ngữ 

do tốt 

nghiệp nước 

ngoài

2 Nguyễn Đại Phong 20/12/1985 Nam

Tam 

Nông

Phú Thọ

P. An Lộc

TX. Bình 

Long

T. Bình 

pHước

Cử 

nhân 

triết

Đại học B B

Chuyên viên 

văn Tổ chức 

xây dựng 

Đảng

21

Ban Tổ 

chức 

Huyện 

ủy

Ban Tổ 

chức 

Huyện ủy

Sĩ quan 

Quân đội
5 01/07/2011

Đảng 

viên

3 Nguyễn Hữu An 01/04/1988 Nam

Thiệu 

Vân, 

Thiệu 

Hóa, 

Thanh 

Hóa

Tổ 3, khu 

phố Trung 

Lợi, thị 

trấn Chơn 

Thành, 

huyện 

Chơn 

Thành, tỉnh 

Bình Phước

Hành 

Chính 

học

Đại học B B

Chuyên viên 

văn Tổ chức 

xây dựng 

Đảng

21

Ban Tổ 

chức 

Huyện 

ủy

Ban Tổ 

chức 

Huyện ủy

Quân 

nhân 

xuất ngũ

2.5 May-14
Đảng 

viên

HỘI LHPN HUYỆN 1

1 Đặng Thị ThanhHuyền 21/07/1984 Nữ

Yên 

Thành

Nghệ An

X. Minh 

Long

H. Chơn 

Thành

T. Bình 

Phước

Cử nhân

Kế toán
Đại học

B

Anh văn
B

Chuyên 

ngành Công 

tác

Hội Phụ nữ

22
Hội

LHPN

Hội

LHPN
             -          - 01/09/2007

2 Hồ Thị Hằng 01/10/1987 Nữ

Quỳnh 

Lưu

Nghệ An

X. Minh 

Thành

H. Chơn 

Thành

T. Bình 

Phước

Cử nhân

XHH
Đại học

B

Anh văn
A

Chuyên 

ngành Công 

tác

Hội Phụ nữ

22
Hội

LHPN

Hội

LHPN
             -          - 01/03/2012

Đảng 

viên

3 Hồ Thị An 12/02/1988 Nữ

Nghi 

Xuân

Hà Tĩnh

TT. Chơn 

Thành

H. Chơn 

Thành

T. Bình 

Phước

Cử nhân

Kế toán
Đại học

B

Anh văn

Tin 

học 

Văn 

phòng

Chuyên 

ngành Công 

tác

Hội Phụ nữ

22
Hội

LHPN

Hội

LHPN
             -          - 01/01/2012

4 Hà Thị Huệ 15/04/1988 Nữ

Cẩm 

Thủy

Thanh 

Hóa

X. Minh 

Thành

H. Chơn 

Thành

T. Bình 

Phước

Cử nhân

Văn hóa
Đại học

B

Anh văn
B

Chuyên 

ngành Công 

tác

Hội Phụ nữ

22
Hội

LHPN

Hội

LHPN

Người

đồng bào
5 01/04/2012

Đảng 

viên

HUYỆN ĐOÀN 1
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

1 Bùi Văn Soạn 21/08/1991 Nam
Lạc Sơn

Hòa Bình

X. Minh 

Lập

H. Chơn 

Thành

T. Bình 

Phước

Cử 

nhân 

Hành 

chính

Đại học
A2

Anh văn

Tin 

học 

Văn 

phòng

Chuyên 

ngành Công 

tác

 Đoàn Thanh 

niên

22
Huyện 

đoàn

Huyện 

đoàn

Người 

đồng 

bào, 

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

công an

5                      - 

VIII Đồng Phú 1

Chuyên viên văn phòng Cấp ủy 1

1
Nguyễn 

Tiến 
Mạnh 21/10/1975 Nam

xã An 

Vinh, 

huyện 

Quỳnh 

Phụ, tỉnh 

Thái Bình

tổ 3, khu 

phố Tân 

Xuân, 

phường 

Tân Xuân, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Sư 

phạm 

Lịch sử

Đại học B B

Chuyên viên 

văn phòng 

Cấp ủy

1

Huyện 

ủy 

Đồng 

Phú

Chuyên 

viên văn 

phòng 

Cấp ủy

               -            -                         - Đảng viên

ĨX. Hớn Quản 14

Chuyên viên văn phòng Cấp ủy Hớn Quản 1

1
Trần 

Phương
Phương 02/03/1998 nữ

Tuyên 

Hóa 

Quảng 

Bình

xã Thanh 

Bình, 

huyện Hớn 

Quản, tỉnh 

Bình Phước

cử nhân 

luật 

kinh tế

Đại học
B1 anh 

văn

tin 

học 

ứng 

dụng

chuyên viên 

văn phòng 

cấp ủy

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Hớn 

Quản

Văn 

phòng 

Huyện ủy

               -            - 0

2
Nguyễn 

Văn
Hiếu 05/06/1993 Nam

Hớn 

Quản 

Bình 

Phước

thị trấn Tân 

Khai, 

huyện Hớn 

Quản, tình 

Bình Phước

Cử 

nhân 

Tài 

chính 

ngân 

hàng

Đại học B anh văn B

chuyên viên 

văn phòng 

cấp ủy

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Hớn 

Quản

Văn 

phòng 

Huyện ủy

               -            - 0

3
Nguyễn 

Trung
Hiếu 06/08/1986 Nam TPHCM

xã Bù Nho, 

huyện Phú 

Riềng, 

TPHCM

Cử 

nhân 

luật, kỹ 

sư kinh 

tế vận 

tải biển

Đại học B anh văn B

chuyên viên 

văn phòng 

cấp ủy

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Hớn 

Quản

Văn 

phòng 

Huyện ủy

               -            - 01/01/2016 Đảng viên

Chuyên viên về công nghệ thông tin 1

1 Đặng Văn Chính 01/06/1984 nam

Câm 

Xuyên 

Hà Tĩnh

xã Đồng 

Nơ, huyện 

Hớn Quản, 

tỉnh Bình 

Phước

kỹ sư 

công 

nghệ 

thông tin

Đại học C anh văn 
Đại 

học

chuyên viên 

về công nghệ 

thông tin

24

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Hớn 

Quản

Văn 

phòng 

Huyện ủy

               -            - 01/01/2016 Đảng viên
Miễn thi tin 

học

Chuyên viên về lưu trữ 1
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

1
Nguyễn 

Thị 
Nga 09/10/1991 Nữ

Nông 

Cống 

Thanh 

Hóa

phường An 

Lộc, TX 

Bình Long, 

tỉnh Bình 

Phước

cử nhân 

xây 

dựng 

đảng và 

chính 

quyền 

nhà 

nước

Đại học
B Anh 

văn
B

chuyên viên 

về lưu trữ
17

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Hớn 

Quản

Văn 

phòng 

Huyện ủy

               -            -                         - 0

Kế toán văn phòng cấp ủy 1

1
Huỳnh 

Mai Thanh 
Thúy 20/7/1989 Nữ

Ba Tri

 Bến Tre

phường An 

Lộc, TX 

Bình Long, 

tỉnh Bình 

Phước

cử nhân 

kế toán
Đại học B anh văn B

kế toán văn 

phòng cấp ủy
3

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Hớn 

Quản

Văn 

phòng 

Huyện ủy

               -            - 01/01/2016 Đảng viên

2
Nguyễn 

Thị
Thủy 08/03/1993 Nữ

Đức 

Sơn, 

Đức 

Ninh, 

thành 

phố 

Đồng 

Hới, tỉnh 

Quảng 

Bình

ấp 5, xã 

Tân Lập, 

huyện 

Đồng Phú, 

tỉnh Bình 

Phước

Kế toán Đại học B B
kế toán văn 

phòng cấp ủy
3

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Hớn 

Quản

Văn 

phòng 

Huyện ủy

               -            -                         -              - 0

Chuyên viên về công tác tổ chức xây dựng đảng 1

1 Hồ Thị Vân 18/2/1990 nữ

Diễn 

Châu 

Nghệ An

thị trấn Tân 

Khai, 

huyện Hớn 

Quản, tình 

Bình Phước

cử nhân 

triết học
Đại học B anh văn B

chuyên viên 

về công tác 

tổ chức xây 

dựng đảng

21

Huyện 

ủy Hớn 

Quản

Ban Tổ 

chức 

Huyện ủy

               -            - 01/01/2016 Đảng viên

Chuyên viên quản lý phát triển nguồn nhân lực 1

1
Vương 

Quốc
Trung 15/7/1979 Nam

Trảng 

Bàng, 

Tây Ninh

thị trấn 

Chơn 

Thành, 

huyện 

Chơn 

Thành, tình 

Bình Phước

Thạc sỹ 

kinh tế
Thạc sỹ C anh văn B

chuyên viên 

quản lý phát 

triển nguồn 

nhân lực

21

Huyện 

ủy Hớn 

Quản

Ban Tổ 

chức 

Huyện ủy

               -            - 01/01/2016 Đảng viên

Ban Dân vận Huyện ủy 1

1 Lê Ngọc Anh  2/4/1988 Nam

Quảng 

Trạch 

Quảng 

Bình

thị trấn Tân 

Khai, 

huyện Hớn 

Quản, tình 

Bình Phước

cử nhân 

lịch sử
Đại học

B Anh 

văn
B

chuyên viên 

công tác dân 

vận

20

Huyện 

ủy Hớn 

Quản

Ban Dân 

vận 

Huyện ủy

con 

thương 

binh

5  11/2013 Đảng viên

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy 1
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

1
Nguyễn 

Trần Bình 
Phương 10/06/1985 Nam

Quận 1

TPHCM

phường 

Phú Đức, 

TX Bình 

Long, tỉnh 

Bình Phước

cử nhân 

luật
Đại học

B Anh 

văn
A kiểm tra viên 18

Huyện 

ủy Hớn 

Quản

Ủy ban 

kiểm tra 

Huyện ủy

               -            -                         - Đảng viên

2 Trần Thị Tâm 03/10/1991 Nữ
Đức Thọ 

Hà Tĩnh

xã Minh 

Thắng, 

huyện 

Chơn 

Thành, tỉnh 

Bình Phước

Cử 

nhân xã 

hội học

Đại học
B Anh 

văn
A kiểm tra viên 18

Huyện 

ủy Hớn 

Quản

Ủy ban 

kiểm tra 

Huyện ủy

               -            -  11/2016 Đảng viên

Chuyên viên công tác tuyên giáo 1

1
Nguyễn 

Thị
Mến 12/11/1991 Nữ

Hải Hậu 

Nam 

Định

xã Thanh 

Lương, TX 

Bình Long. 

Tỉnh Bình 

Phước

cử nhân 

lịch sử
Đại học

TOEFL 

400
A

chuyên viên 

công tác 

tuyên giáo

19

Huyện 

ủy Hớn 

Quản

Ban 

Tuyên 

giáo 

Huyện ủy

con bệnh 

binh, con 

thương 

binh

5  11/2015 Đảng viên

2 Bùi Thị Hoàn 16/1/1987 Nữ

Đô 

Lương

Nghệ An

xã Thanh 

Bình, 

huyện Hớn 

Quản, tỉnh 

Bình Phước

cử nhân 

sư 

phạm 

giáo 

dục 

chính trị

Đại học
B Anh 

văn
A

chuyên viên 

công tác 

tuyên giáo

19

Huyện 

ủy Hớn 

Quản

Ban 

Tuyên 

giáo 

Huyện ủy

               -            -  2/2013 Đảng viên

Chuyên viên về công tác Hội phụ nữ 2

1
Nguyễn 

Thị
Hoàng 20/6/1989 Nữ

Triệu Sơn

Thanh 

Hóa

thị trấn Tân 

Khai, 

huyện Hớn 

Quản, tình 

Bình Phước

Cử 

nhân 

luu trữ 

học

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

Hội phụ nữ
22

Khối 

đoàn 

thể 

huyện 

Hớn 

Quản

Hội 

LHPN 

huyện

con dẻ 

người 

hoạt 

động 

kháng 

chiến 

nhiễm 

chất độc 

hóa học 

5  1/2019 Đảng viên

2
Lê Thị 

Minh 
Hằng 16/11/1988 Nữ

Kỳ Anh

Hà Tĩnh

phường 

Hưng 

Chiến, TX 

Bình Long, 

tỉnh Bình 

Phước

Cử 

nhân kế 

toán

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

Hội phụ nữ
22

Khối 

đoàn 

thể 

huyện 

Hớn 

Quản

Hội 

LHPN 

huyện

- -  3/2014 Đảng viên

Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 2

1 Trương Thị Phương 20/2/1989 Nữ

Quỳnh 

Lưu

Nghệ An

thị trấn Tân 

Khai, 

huyện Hớn 

Quản, tình 

Bình Phước

Cử 

nhân 

luật

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

đoàn thanh 

niên

22

Khối 

đoàn 

thể 

huyện 

Hớn 

Quản

Huyện 

đoàn
- -  10/2017 Đảng viên
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

2
Trần Thị 

Tùng 
Diệp 28/3/1995 Nữ

Triệu Sơn

Thanh 

Hóa

phường 

Tân Đồng, 

TP Đồng 

Xoài, tỉnh 

Bình Phước

Cử 

nhân 

quản lý 

nhà 

nước

Đại học
B Anh 

văn
B

Chuyên viên 

về công tác 

đoàn thanh 

niên

22

Khối 

đoàn 

thể 

huyện 

Hớn 

Quản

Huyện 

đoàn
- -  3/2018 -           

X. Phú Riềng 22

Chuyên Viên CNTT 1

1
Nguyễn 

Đức 
Hoàng 21/03/1990 Nam

Mỹ Xá,

Mỹ Lộc,

Nam Định.

Phú Riềng, 

Phú Riềng,

Bình Phước.

CN 

Công 

nghệ 

Thông tin

Đại học B Anh văn
Đại 

học

Chuyên viên 

về CNTT
24

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

Viên 

CNTT

- - 09/2015 1 Đảng viên
Miễn thi tin 

học

4

1 Hoàng Sao Mai 24/02/1986 Nữ

Quảng 

Thủy,

Quảng 

Trạch,

Quảng 

Bình

Phú Riềng, 

Phú Riềng,

Bình Phước.

Th.s 

Lịch Sử 

Việt Nam

CN SP 

Lịch Sử

Th.s C Anh văn
Chứng 

chỉ A Chuyên viên 

Văn phòng 

Cấp ủy

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Văn 

phòng Cấp 

ủy

- - 06/2012 4 Đảng viên

2
Thăng Thị 

Phương
Thảo 20/10/1995 Nữ

Hoa Lộc,

Hậu Lộc,

Thanh 

Hóa,

Long Tân, 

Phú Riềng,

Bình Phước.

CN Luật 

Kinh tế
Đại học C Anh văn

Chứng 

chỉ B 

Tin học

Chuyên viên 

Văn phòng 

Cấp ủy

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Văn 

phòng Cấp 

ủy

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

Quân sự

2.5 07/2019 4 Đảng viên

3 Trần Thị Đào 31/10/1991 Nữ

An Nội,

Bình Lục,

Hà Nam

Phú Riềng,

Phú Riềng,

Bình Phước

CN Triết 

học 

Khoa 

học 

Chính trị

Đại học B Anh văn

Tin 

học 

Đại 

cương

Chuyên viên 

VP Cấp ủy
1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Văn 

phòng Cấp 

ủy

- - 06/2015 4 Đảng viên

4
Nguyễn 

Thị Ngọc
Mai 18/12/1981 Nữ

Trọng 

Quang,

Đông 

Hưng,

Thái Bình.

Phú Riềng, 

Phú Riềng,

Bình Phước.

Cử nhân 

Khoa học
Đại học B Anh văn

Chứng 

chỉ A Chuyên viên 

Văn phòng 

Cấp ủy

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Văn 

phòng Cấp 

ủy

- - 10/2008 4 -           

5
Nguyễn 

Thanh 
Thùy 21/07/1988 Nam Thái Thọ,

Thái Thụy,

Thái Bình.

Phú Riềng, 

Phú Riềng,

Bình Phước.

CN Triết họcĐại học TOEF 420

Tin 

học 

Đại 

cương

Chuyên viên 

VP cấp ủy
1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Văn 

phòng Cấp 

ủy

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

Quân sự

2.5 01/2016 4 Đảng viên

6
Nguyễn 

Thị Thanh 
Linh 14/05/1989 Nữ

Sơn Tân,

Hương 

Sơn,

Hà Tĩnh.

Long Hà, 

Phú Riềng,

Bình Phước.

Cử nhân 

Kế toán
Đại học C Anh văn

Chứng 

chỉ B

Chuyên viên 

Văn phòng 

Cấp ủy

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy

Chuyên 

viên Văn 

phòng Cấp 

ủy

Con 

Thương 

binh

5 02/2015 -           

Chuyên viên Văn phòng Cấp ủy
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

7 Lê Thị Thu Thủy 09/09/1987 Nữ

Hành 

Thịnh,

Nghĩa 

Hành,

Quảng 

Ngãi.

Phú Riềng, 

Phú Riềng,

Bình Phước.

CN Kế 

toán
Đại học

B Anh 

văn, 

Chứng chỉ 

tiếng E 

Đê, xác 

nhận tạm 

thời 

Chứng chỉ 

tiếng Kmer

Tin 

học 

Cơ bản

Chuyên viên 

Văn phòng 

Cấp ủy

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Văn 

phòng Cấp 

ủy

- - 01/2016 4 Đảng viên

Kiểm tra viên (UBKT HU Phú Riềng) 2

1 Ngô Thị Huệ 12/11/1989 Nữ

Thanh 

Thủy, 

Lệ Thủy,

Quảng 

Bình 

Bù Nho,

Phú Riềng,

Bình Phước

Cử nhân 

Kế toán
Đại học

B1 Anh 

văn

Chứng 

chỉ B 

Kiểm tra viên 

UBKT Huyện 

ủy

18

UBKT 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Kiểm tra 

viên 

UBKT 

Huyện ủy

- - 01/2016 2 Đảng viên

2
Đỗ Thị 

Ánh 
Tuyết 01/07/1983 Nữ

Giang 

Sơn,

Gia Bình,

Bắc Ninh

Tân Phú,

Đồng Xoài,

Bình Phước

Cử nhân 

Kế toán
Đại học

B1 Anh 

văn

Chứng 

chỉ B 

Kiểm tra viên 

UBKT Huyện 

ủy

18

UBKT 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Kiểm tra 

viên 

UBKT 

Huyện ủy

- - 01/2016 2 Đảng viên

Chuyên viên Công tác Tuyên giáo HU Phú Riềng 3

1
Nguyễn 

Thị Ánh 
Sao 20/08/1986 Nữ

Xuân Lộc,

Sông Cầu,

Phú Yên

Phú Riềng,

Phú Riềng,

Bình Phước

Cử nhân 

Kinh Tế
Đại học B Anh văn

Chứng 

chỉ B 

Chuyên viên 

Công tác 

Tuyên giáo

19

BTG 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Công 

tác Tuyên 

giáo

- - 03/2016 3

2 Hồ Dạ Thảo 18/07/1990 Nữ

Trung 

Chính,

Nông 

Cống,

Thanh 

Hóa

Phú Riềng,

Phú Riềng,

Bình Phước

Th.s 

Triết học

CN 

Chính tri

Th.s B Anh văn

Tin  

học cơ 

bản

Chuyên viên 

Công tác 

Tuyên giáo

19

BTG 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Công 

tác Tuyên 

giáo

- - 01/2016 3 Đảng viên

3 Lê Văn Đạt 07/01/1996 Nam

Nhật Tân,

Kim Bảng,

Hà Nam

Phú Riềng, 

Phú Riềng,

Bình Phước.

QL Nhà 

nước
Đại học B Anh văn

Chứng 

chỉ IC3

Chuyên viên 

Công tác 

Tuyên giáo

19

BTG 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Công 

tác Tuyên 

giáo

- - 07/2018 3 Đảng viên

4
Lê Thị 

Ngọc
Hiền 22/08/1989 Nữ

Quảng 

Ngãi

61, Trần 

Hưng Đạo, 

khu phố 

Đứ Lập, 

Đức 

Phong, Bù 

Đăng

Triết học Đại học B

Tin 

học 

Đại 

cương

Chuyên viên 

Công tác 

Tuyên giáo

19

BTG 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Công 

tác Tuyên 

giáo

- -             - 

Chuyên viên về công tác Dân vận (Huyện ủy Phú Riềng) 1

1 Phạm Văn Thắng 10/10/1985 Nam

Thạch 

Bình,

Thạch 

THành,

Thanh 

Hóa

Đồng Nai, 

Bù Đăng,

Bình Phước.

CN Xã 

hội học
Đại học B Anh văn

Tin 

học 

Đại 

cương

Chuyên viên 

về công tác 

Dân vận

20

Ban 

Dân vận 

Huyện 

ủy

Chuyên 

viên về 

công tác 

Dân vận

- - -
Đảng 

viên
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

2 Đào Thị Hường 03/04/1990 Nữ

Quảng 

Lăng,

Phú 

Xuyên,

Hà Nội

Phú Riềng, 

Phú Riềng,

Bình Phước.

CN Triết họcĐại học TOEF 407
Chứng 

chỉ A 

Chuyên viên 

về công tác 

Dân vận

20

Ban 

Dân vận 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên về 

công tác 

Dân vận

- -  10/2013 1 Đảng viên

Chuyên viên về quản lý phát triển nguồn nhân lực 2

1
Lê Văn 

Quốc 
Thắng 16/04/1994 Nam

Phú Xuân,

Thọ Xuân,

Thanh 

Hóa.

Đồng Nơ,

Hớn Quản,

Bình Phước

CN QL 

Nhà nước
Đại học B Anh văn

Chứng 

chỉ B 

Chuyên viên 

về quản lý 

phát triển 

nguồn nhân 

lực

21

Ban Tổ 

chức 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên về 

quản lý 

phát triển 

nguồn 

nhân lực

- - 01/2017 2 Đảng viên

2
Nguyễn 

Thị Ngọc
Trang 20/11/1994 Nữ

Khai Thái,

Phú 

Xuyên,

Hà Nội

Bù Nho,

Phú Riềng,

Bình Phước

CN Kế 

toán
Đại học B Anh văn

Chứng 

chỉ A 

tin học

Chuyên viên 

về quản lý 

phát triển 

nguồn nhân 

lực

21

Ban Tổ 

chức 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên về 

quản lý 

phát triển 

nguồn 

nhân lực

- - 01/2017 2 Đảng viên

3 Trần Văn Kim 22/02/1993 Nam

Định Hòa,

Thủ Dầu 

Một,

Bình 

Dương.

Tân Hưng,

Đồng Phú,

Bình Phước.

Cử nhân LuậtĐại học B Anh văn Cơ bản

Chuyên viên 

về quản lý 

phát triển 

nguồn nhân 

lực

21

Ban Tổ 

chức 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên về 

quản lý 

phát triển 

nguồn 

nhân lực

- - - 2 Đảng viên

Chuyên viên về công tác Tổ chức xây dựng đảng 2

1
Nguyễn 

Văn
Nghị 18/02/1989 Nam

Quất Lâm,

Giao 

Thủy,

Nam Định.

Phú Riềng,

Phú Riềng,

Bình Phước

CN Lịch 

sử Đảng
Đại học B Anh văn

Chứng 

chỉ B 

Chuyên viên 

về công tác 

Tổ chức xây 

dựng đảng

21

Ban Tổ 

chức 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên về 

công tác 

Tổ chức 

xây dựng 

đảng

Con 

thương 

binh

5 01/2016 2 Đảng viên

2 Võ Văn Hiệp 20/02/1990 Nam

Bình 

Chánh,

Bình Sơn,

Quảng 

Ngãi.

Tân Phú,

Đồng Xoài,

Bình Phước

CN Luật Đại học
B1 Anh 

văn

Chứng 

chỉ B 

Chuyên viên 

về công tác 

Tổ chức xây 

dựng đảng

21

Ban Tổ 

chức 

Huyện 

ủy Phú 

Riềng

Chuyên 

viên về 

công tác 

Tổ chức 

xây dựng 

đảng

- - 01/2017 2 Đảng viên

Chuyên viên về công tác Mặt trận 2

1
Nguyễn 

Thị
Diễm 20/10/1991 Nữ

Tiên Kỳ,

Tiên 

Phước,

Quảng 

Nam

Phú Nghĩa,

Bù Gia Mập,

Bình Phước.

CN Tài chínhĐại học
B1 Anh 

văn

Chứng 

chỉ B 

Chuyên viên 

về công tác 

Mặt trận

22

UB.MT

TQ VN 

huyện

Chuyên 

viên về 

công tác 

Mặt trận

- - 01/2016 2 Đảng viên

2 Lê Thị Hồng 05/05/1989 Nữ

Quảng 

Lợi,

Quảng 

Xương,

Thanh 

Hóa.

Bù Nho, 

Phú Riềng,

Bình Phước.

Th.s 

Triết học

CN 

Khoa 

học 

Chính trị

Th.s B Anh văn
Chứng 

chỉ A 

Chuyên viên 

về công tác 

Mặt trận

22

UB.MT

TQ VN 

huyện

Chuyên 

viên về 

công tác 

Mặt trận

- - 01/2019 2
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

Chuyên viên về công tác Hội Phụ nữ 1

1 Vũ Thị Hồng 09/03/1987 Nữ

Châu Lộc,

Hậu Lộc,

Thanh 

Hóa

Bù Nho, 

Phú Riềng,

Bình Phước.

Cử nhân 

Kế toán
Đại học C Anh văn

Chứng 

chỉ B 

Chuyên viên 

về công tác 

Hội Phụ nữ

22

Hội 

LHPN 

huyện 

Phú 

Riềng

Chuyên 

viên về 

công tác 

Hội Phụ nữ

- - 01/2014 1

2 Vương Thị Liên 16/09/1991 Nữ

Phùng Xá,

Thạch 

Thất,

Hà Nội

Long Thủy,

Phước Long,

Bình Phước

Cử nhân 

Kế toán
Đại học B Anh văn

Tin 

học cơ 

bản

Chuyên viên 

về công tác 

Hội Phụ nữ

22

Hội 

LHPN 

huyện 

Phú 

Riềng

Chuyên 

viên về 

công tác 

Hội Phụ nữ

- - 04/2016 1 Đảng viên

Chuyên viên Công tác Đoàn Thanh niên 2

1 Bùi Quốc Đạt 26/07/1996 Nam

Thường 

Phước,

Hồng 

Ngự,

Đồng 

Tháp

Bù Nho, 

Phú Riềng,

Bình Phước.

CN QL 

Nhà nước
Đại học B Anh văn

Tin 

học cơ 

bản

Chuyên viên 

Công tác 

Đoàn Thanh 

niên

22

Huyện 

đoàn 

Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Công 

tác Đoàn 

Thanh niên

- - 01/2016 2

2 Lê Thị Oanh 16/10/1997 Nữ

Nhật Tân,

Kim Bảng,

Hà Nam

Tân Phú,  

Đồng Xoài,

Bình Phước.

CN Kinh tếĐại học
B1 Anh 

văn

Tin 

học 

Cơ bản

Chuyên viên 

Công tác 

Đoàn Thanh 

niên

22

Huyện 

đoàn 

Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Công 

tác Đoàn 

Thanh niên

- - 09/2019 2 Đảng viên

1

1
Nguyễn 

Thị 
Minh 11/08/1988 Nữ

Đống Đa,

Vĩnh Yên,

Vĩnh 

Phúc.

Phú Riềng,

Phú Riềng,

Bình Phước

CN QL 

Giáo dục
Đại học B Anh văn

Tin 

học 

Đại 

cương

Chuyên viên 

Công tác Hội 

CCB

22

Hội 

CCB 

huyện 

Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Công 

tác Hội 

CCB

Con 

thương 

binh

5 04/2016 1 Đảng viên

Chuyên viên Công tác Hội Nông dân Huyện Phú Riềng 1

1
Nguyễn 

Thị Ngọc 
Châu 27/06/1995 Nữ

Mộ Đức,

Quảng 

Ngãi

Tân Phú,

Đồng Xoài,

Bình Phước

 Kế toán Đại học C Anh văn
Chứng 

chỉ B 

Chuyên viên 

Công tác Hội 

Nông dân

22

Hội 

Nông 

dân 

huyện 

Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Công 

tác Hội 

Nông dân

             -          - 07/2018 1

2 Bùi Thị Hà Ry 18/12/1990 Nữ

Hải Tân,

Hải Lăng,

Quảng Trị.

Phú Riềng,

Phú Riềng,

Bình Phước

Kế toán Đại học
B1 Anh 

văn

Tin 

học 

Cơ bản

Chuyên viên 

Công tác Hội 

Nông dân

22

Hội 

Nông 

dân 

huyện 

Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Công 

tác Hội 

Nông dân

             -          - 01/2016 1

Chuyên viên Công tác Hội CCB
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ví trí đăng 

ký dự tuyển

Mã 

ngành

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đăng 

ký dự 

Vị trí bố 

trí sau 

khi tuyển 

dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Thời gian 

hợp đồng lao 

động có đóng 

BHXH

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Đảng 

viên
Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18

Họ và tên

2

3 Giang Thị Nhường 22/08/1983 Nữ

xã Thái 

Hưng, 

huyện 

Thái 

Thụy, tỉnh 

Thái Bình

phường Tân 

Phú, thành 

phố Đồng 

Xoài, tỉnh 

Bình Phước

Cử nhân 

Kế toán; 

Trung 

cấp 

Công tác 

xã hội

Đại học B A

Chuyên viên 

Công tác Hội 

Nông dân

22

Hội 

Nông 

dân 

huyện 

Phú 

Riềng

Chuyên 

viên Công 

tác Hội 

Nông dân

             -          - 01/01/2014 1
 Đảng 

viên 

XI. Lộc Ninh 4

Chuyên viên Văn phòng cấp ủy 1

1
Nguyễn 

Ngọc 
Huy 27/09/1990 Nam

Bình 

Phước

Lộc Thái

Lộc Ninh

Bình Phước

Hành 

chính 

học

Đại học

Chứng 

chỉ tiếng  

Khơ me

B

Chuyên viên 

Văn phòng 

cấp ủy

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy

Văn 

phòng 

Huyện ủy 

Lộc Ninh

             -          - 01/12/2020
Miễn thi 

ngoại ngữ

2
Trần Thị 

Hương 
Trâm 14/06/1990 Nữ

Thanh 

Hóa

Lộc Thái

Lộc Ninh

Bình Phước

Quản trị 

kinh 

doanh

Đại học B B

Chuyên viên 

Văn phòng 

cấp ủy

1

Văn 

phòng 

Huyện 

ủy

Văn 

phòng 

Huyện ủy 

Lộc Ninh

             -          - 01/12/2019

Chuyên viên công tác mặt trận 1

1 Hà Chí Thiện 30/08/1992 Nam
Bắc 

Giang

Lộc Hưng

Lộc Ninh

Bình Phước

Quản lý 

Nhà 

nước

Đại học B
Cao 

đẳng

Chuyên viên 

công tác mặt 

trận

22

UBMT

TQ 

Huyện 

ủy Lộc 

Ninh

UBMTTQ

VN 

huyện 

Lộc Ninh

             -          - 01/12/2017
Miễn thi tin 

học

Chuyên viên về công tác Đoàn Thanh niên 1

1
Nguyễn 

Thị Tuyết
Thu 22/09/1994 Nữ

Bình 

Dương

Lộc Tấn

Lộc Ninh

Bình Phước

Quản lý 

Nhà 

nước

Trung 

cấp 

công 

tác xã 

hội 

chuyên 

ngành 

công 

tác 

Thanh 

niên

Đại học A

Chuyên viên 

về công tác 

Đoàn Thanh 

niên

22

Huyện 

đoàn 

Lộc 

Ninh

Huyện 

đoàn Lộc 

Ninh

Con 

thương 

binh

5 01/12/2019

Danh sách có 224 người
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